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NHIÀM-CẦNM DỘN-TOÁN 


ĐỜI NÓI ĐẦU 


Bối-tượng tâm vật 

Tâm là nội lâm của con nguồi : Tâm-tứ, trEtuệ, tín- 
tưởng. cư-biến, Ahưởu-năng trong lâm-lình, cảm-giác điệu-ứng 
trong tlâm-hồn, tàng tạng-thúc. 

Nhân lính ứ bạn oậi. Trời phú cho loài người được có 
tàm linh hơn hết mọi oật, nền củn người làm chủ muốn 0ật, thụ- 
đụng những ạt chất thiên-nhiên của trời đãi, sống trong đẹo-lý 
của loài người. 

Nhân: loại tiến. bóa ; 

Nhờ ú tàa-lình biết suu-luận, oới sự học hỏi cầu-tiễn 
kháng ngừng, nàa loài người đã từ. dời hồng-hoang ; ăn lỏng ở 
lỗ qua thời (lại thạch khí, đồng kht, đn thời dạt thiết khứ, cơ-bÌd 
như. ngàu naụ. 

Khoa-học hiện-đạt, tuụ dĩ phái-odnh bù-sảo, tiển-triền 
mạnh-mẽ, tương: đối có thề tạm cụng ứng cho nhân-loại một phần 
nào như-cầu 0ê oật-chất. 

Ngỏ bí của loài người 

Trong 0ả-tru bao-la, luật sinh hóa, biến thiên của 0ạn vật 
0ô cùng kù-du. Những biến thê, biến chất, oới hóa-chất ở các loại 
động-oội, thực oạt, có khỉ trái hần oới thường-lệ, cồn nhiều cái; 
khoa-học tìm không thấu nguyên nhân. 

Sự huuền-ứng cản-thông, giữa quủ-thần 0à người thể- 
gian, giữa duchồn dới người đương thế, những hiện: trụng ; 
quái dẫn, kùi-cụ ph-khường giữa người chết dới thế-giới người 
sống, khoa-hạc khöng phương giải-dáp. 
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Sự cấu-tạo thề-chất thân người 0à động-tật, những bệnh- 
hoạn làm biến-chuuền, trong cơ-thề tạng-phủ, những uếu-tỗ làm 
cho con người ; Thọ, uều, tử, sinh. Trước những quái chứng 
nan ụ, khaa-học đành bỏ tau không phương giải-cúu, phó người 
đời cho hai chữ định-mệnh, oô thường. 

Cần biết bao nhiêu những sự : Cùng, thông. thọ, uều, đắc, 
thất, thành, bại có liên-quan oới đời sống con người, khoa-học 
dành chịu mịI-mù, đề iệc xâu đến đâu mới biết đến đỏ. 

_Duy.vật : một quái thai : 

Thể mù người ta đá tự kiêu, tự mản. Nào là; Rhoa-học 
cướp quuền tạo-húa, nào là ; nhân-lực thắng thiên-nhiền. Tựư- 
trưng, sới con đường sạn đậm, bhoa-học mới đi được 0ài ba thước, 
đã thấm oòo đâu,, mà oội huệnh hoang khoác-lúc. 

Với ú-nghĩ ngâng-cưồng, rồ-đại, oới một mớ 0uăn-minh bả- 
gii một sẽ người đã cố nặn ra cát quái-that đuy-oật. 

Luu ; Với ú họ: chỉ có một, ngầm bảo : Không còn cái 
thứ hai nào bhác hơn nó nâa (đanh-lừ chỉ đích) 

Vật là : Vật-chất, hau là một can cật. Người ta lấu bản 
chất tự-nhiên của oạn oật, rồi quan-niệm rằng : liiện-lượng của 
tinh-thần ; là tác dụng của cật chất. 

Duy.vật ; phải ebăng một học thuyết; 

Dựa oào thuuết nhân-sinh ¡ quuần sống của con người, 
người ta đá thôi phồng nó lên, đề thần-thánh hỏa món l)u0-oật, 
rồi lú-luận rằng : Ta có làm là (a có ăn, ta làm nhiều thì phải 
được ăn nhiều. 

Tãi cả những cái gì ở đời, dã tương quan đến oấn-đề 
nhân-sinh, thì tự ta phải đào tạo lấu. Một khí Ảã tự tay ta đàn- 
tạo được, thì ta có quuền thụ.đụng, không căn hiết đến ngưyên- 


ú khác, 
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Lú-luận như Đậu, thoại nghe, nỏ cũng có Ílụ một chút. 
Nhưng chỉ trong một phương-điện nào thôi. Đến ĐbÀi đem ra 
thực-hành, thì nó: lại mâu-thuân, trái ngược oới Ú nghĩu chữ 
nhần- sắn |. 

Duy-vật ; một cái nhân không quả : 

Nếu nhằn-sinh quả là một học-thuuết, một triết-Ì, tất phải 
đem lại cho luài người một đời sống gẻn-ồn à đầu- đủ. 

Lấu oạt-chất dối oật-chất, người la đã nêu :. lồi làm tôi ăn, 
rồi anh làm anh ấn, nỏ làm nó ăn. Tỏi lạm giỏi làm nhiều, Hải 
phải ăn nhiễu, lôi có quuền ấn nhiều, 

Thauöt lụ thụ dụng oảt-chất, nói chung cả: ăn, mặc, khoái 
lục, đã đi dếa thoái- hóa cực-duan, có thề gọi là phản khua- hục, 

Thước hiện-lượng đó, dấu rằng : l[Öug-oật cả nợu g-Biên 
bằng cách nào dị nữa, thì thuyết Í3ug-oät đã kéu con người của họ 
hụt lùi lụi oš đòi thái-cũ hồng-houang, là đòi chưa có học- thuuết 
của nhân-loụi, 

Đã hú rằng : ăn d} sống, oẫn là luậtsinh-lồn của hết thầu 
sinh-oật trêu Lhế-gian, đến như một con oật, nổ cũng biết tìm ăn, 
đề nuôi sống láu thân nó, nhưng nở chỉ oới một điềm ăn thói. 

Chẳng khác là bao. con người Duw-uậL đã sống ngoài tìuh 
cẩm, gạt bó đạu lụ, cương thường, chà đạp lễ, nghĩa, liêm, sử, 
đến lòng nhau-đạo * tới thiều Ð giữu người dới người, cũng khẳng 
còn ở nơi hạ. : 

Duy-vật : sẽ dưa tzầàn-loại đến đâu 9 

Lo đá bội oấn-đề : ăn nhiều, ăn ít, củng 0ới lòng tham, 
ác, Ích kủỦ, sảa có ở con người, có câu : Nhân đục thắng, thiên: lụ UOnU, 

Cái lễ ; mạnh được uếu thua, nhiều lấn hiếp ít, đã công 
nhiên tiếp-điền, lam cho thế-giới loài người không bao giờ uên-õn. 

Thôi thủ con giết cha, 0ự giết chồng, anh em bè bạn giết hụi 
lẫn nhau, gay nen hỗn-loạn, chiến-tranh oô nhân- đạo trong thế- giới 
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nhân-loại, lịch-sử chưa từng thấu. 

Cái thảm-họa tàn-khốc, người giết ngưôi, hải [Duụu-oật gâu 
nên, còn diễn biến đến mức nào ? đến bao giờ 3 người ta sẽ đối 
trị bằng cách nào 2 mệt pẩn-đề trọng đại cho cả mội thế -hệ. 


Tinb.tbần đân-tộc Việt.Ñam : 
Hloc-thuuết Đồng-Phương, nhất là dâm-tóc Liệt Nam, từ 


khi lập quốc, lấy đạo-Ìú, cương-thường làm nền móng, người 
dân Uiệt sắn giữ được đân-lộc tính, oới oăn-hóa cồ-truuền, 0ới 
niềm tín-ngướng trời đất, quủ-thần, gà phụng sự ¡ ông bà liên- 
1. : 

Người, thưần-túu Việt-Nam cần tinlưởng tà sống theo 
quan-điềm của [2uw-lâm ; tu-đưỡng dạo-đức cao-thượng, nên đặt 
oấn-đề ăn uống như sơn : Người Ì4 ăn nống đề nuới xác thịt, 
lá cái thân tlứ-đại giả hợp, ô-trọc bất-tính, chỉ: là oiệc phụ, nên 
có câu ; NẴiễng ăn quá khâu (hành lần, uói câu: NHiễng ăn là 
miếng nhục. 

Phần chính la: Trong nội tâm ta phải có cát học cắn- 
hìn, pề dạo lú lễ nghĩa, ta phải có một niềm lin-tưởng 0ô-biên 
kiêng sợ tà Rính cảng, một đăng chílên cao cả, tới đạo trời 
dặt chícông chí chính, ta phải sống tói đạc làm người, biết 
phản biện ¡ thiện, ác ¡ lờ, chính, đề tránh dữ tìm lành, 

Duy.tầm biện chứng : 


Học-thuuết Đông Phương : Đầm tính của người ta uốn 
thuần thiện (nhân chỉ sơ, lính bản thiện) pì người ta không tự 
biết tu-dưỡng, đề giữ lấy gốc thiên-chân của mủ. lằồi cuộc sống 
hùng ngàu, phải ta-cham oới người đời, lần-lần gần ác xa 
thiện, tập-nhiễm thói xảu ở đời (lập tương diễn, lính nái thiên) 
lâm oùa đường tội lỗi. 


Theo tâm-lú hạc : ÑNội lâm con người, không thè đề trỗng 
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rỗng, nó phái có mút trong hai loại : Thiện hau là ác, 


Đỏi thiện ác lương quan oới nhân loại, nén là IìBẰH xua 
đã củ các bụi siảu-nhân, thánh, triết : Đức Phật tà-bí độ sình, 
Đức Chúa bác di cứu thš, rồi đức [áo-tử dụu người dời tu-dÌu 0 ¡ø 
dụo đức, đức Khồng tử dụu người dời ta, t3, trị, bình. 


Wới bao nhiêu kính sách, khuyên dạu người ta cúi dạu làn 
người, 0à Rhuuẻn thiện răn ác. 


Thích gia oới thuyết nhân-quả : To ác thì chịu nghiệp 
gieo nhân thì dược quả, lại có câu: Thiện, ác, lội hay phúc, 
chính, tà bói lòng ta, câu: Nhất thiết du tán tạo. 


Đụo giá thì tia rằng : Đăng chí tôn cao cả, có đủ quuền 
phép ; bạn phúc tha lội cho người đời, Chúa ngự trị trong tầm 
linh, soi thấu taụi ú-nghĩ uà hành öì của người đòi có chữ: : Thưyng 
để làm nÃf (láng Thuợng-đề luôn-luôn lại oới ngươi). 


Kì người đời lỗi lâm rất nhiều, nên cầu xin dăng chí-tôn, 
ban phác où tha dự cho mình, cúng như mình tự xia tha nự 
cho kẻ có nợ, dề noi gương bác ái oới lòng thương gáu nhân- 
loạt 0d Biên của chúu Cứu- Phế. 

Nho gia thì dạu người : Úg thiên trí mệnh (sợ trời oà 
biết định mệnh của nành) lại có câu : Thiện, ác đáo đầu chung 
hữu báo (hệ: hay ác đặn sau sẽ có báo ứng) đề tự cảnh giác 
lòng; có câu; Ím xứ hi tâm, thần nhón nhược điện (rong 
bóng lối làm oiệc dối lương lâm, con mắt thần sáng soi nhự 
điện). 

Tam giáo nhất nguyên : 


Nho, Đụo, Thích ba giáo, tuụ nhiên ; giáo lú, giáo điều có 
chỗ khác nhau, nhưng uẫn cùng một mục đích : Đặt niềm tin 
tưởng bất diệt nơi nội lâm con người, đề đẫn-đất con người ào 
con đường phúc thiện, 
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Đối tượng tâm và vật : 

Đà nhá-kín cái tỉnh -thần cố hữu của dân Liệt. [Đuu-oật đưa 
ra : Ta có làm thì la mới có ăn, có mặc. Một khi ta bị thiếu thấn 
đời rách, thì đẫu ta có lễ Phật, cầu Chúa đến mấu dì nứa, các dị 
túng chẳng mạng lại cho ta lưng cơm manh áo nào. Người fa 
chỉ cả: Tự mình làm mới được, chớ có trời nào đã cho ai cái gì 
hao giờ. 

Tìn lời phinh-phờ, xúi giục, những người nhẹ dạ nghe theo, 
cã sống cố chết lam kháng kề ngàu đêm, nào là thỉ đua, nào là 
linh-thần cao, nào Ìà tự cảnh-giác, bết quả mức hưởng-thụ lại 
quá ít ỏi thiếu thốn hơn trước. Cơm không đủ ăn, áo không đủ 
mặc (bạn đầu trâu mặt ngựa thu cét hếi) sự thất bại đa 
hiền nhiên. Bấu giờ. mới đồ quanh ; Nào là tư-sản lợi dụng bóc 
lạt, nào lờ gian thương lũng đoạn thịtrường, nào là trí-thức 
ngắm-ngầm phá-hoạt. Lại một phen xúi giục nhân đân thù ghét tư- 
sản, trí-thức, tiếp điễn cái trò chém giết. những lương đân vô lội. 
Đá là hết quả khốc hại cũa l)uụ oật. 

Ý trời và định-mệnh : 

Người Duu thần tín tưởng ở ú trời pà định. mệnh, 

Đạo gia tín rằng ; Người ta làm, nhưng còn phải trồng ở 
ơn trên có ban cho mới được * Làm ở bau, ban ở ta v lời Chúa 
phản, 

Vš tâm-Ìý : người ta đặt niềm tìn tưởng truệt-đối cầu xin 
chúa ban ơn. | 

Chúa thau quyền tạo-hóa, làm chúa tề cả nủ trụ, muôn loài, 
quyền oai trên hết các đẳng, oiệc thưởng phạt, phúc hau họa, do Ú 
chúa định, ta gọi là định-mệnh. Đâu có phải hễ làm là được. 

Thích gia oới thuyết Nhân duyên sinh ; Nhân là cái năng, 
hình (có thể làm) Duyên là cái sở hành (nơi sẽ làm) năng 0à sở 
hòa-hựp, tác- dụng, là sinh. 
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l) Thí-dụ : Nhân là hạt giống, Duyên là đất, nước, là chấi 
bón. Nhân duuân hòa hợp là sự gieo hạt giống oới đất nước, nhờ 
được đủ duyên, hạt giống nầu mầm đâm lạc ra hoa hết quả lối 
tươi, thế là thành, là đắc, là hợp, 


Mọi khí bháng đã đuyên hau hết duyên, thì nhân có gieo 
cũng không sinh được, đồ là bại, là thất, là tán. 


2) Vạn sự ở thế-gian đều do duyên bhổi mà tạo thành, 
(pháp-giới trùng-trùng duyên hỏi). 

Thí-dụ : Câu cò là nhân, nhờ ở đưyên bhởi là giả, (giỏ nồi 
đậu) làm cho câu cỏ rưng-động, đề là sinh. Gió oốn là pỏ hình, khi 
đã làm cho câu cỏ rung-động, thì từ ođ hình chưuên sang hữu 
hình, oới láccdụng của nó là sinh, bhí hết đuyên thì nỏ tự tan rđ, 
giỏ hết, cầu có trả lại cho câu cỏ. 

Vạn sự trên thế gian, oói chỗ thành, bại, đắc, thất, hợp, 
tán ; đều không ra ngoài pháp Nhân duyên sinh. Khi nó đủ 
đuyên thì tác-dụng từ: oật ra sự, từ sự lại tâm. Khi hết duuên thì nó 
tự tan rã, lâm uẫn là tâm, gọi là định-luật của tạo-hóa. 


Nho gia thì lin ở sự học dạo-đức oới lòng quang mình của 
mình, nên hính tin nơi trời đất, quủ-thần mới có câu : Thiến- 
địa chí chính chí công, oà quủ-thần chỉ p† đúc bù thịnh hụ hồ: 

Người có làng thành, cảm thông được đến quj-thần, nền 
có câu: lế như tại (lễ lễ cảm thấu như quủ-thần đã đến nơi 
đỏ) oà hữu bò thành tất hữu bù thần (có làng thành ắt hần có 
guủ-thần chứng-giớm) Nhà nho còn tin ở lòng trời oà ở định- 
mệnh, nên cá câu: Thành bại da thiên (ciệc thành hau bại là bởi 
ở làng trời) hau câu : Thính thiên do mệnh (nghe thco làng trời, 
0à số-oận của mình) Thậm-chí đến những cái nhỏ nhặt, thường 
dụng hàng ngàu, cũng cho la có trời định trước, như cầu : Nhất 
âm nhất trác, giai do tiền định (một hóp uống, một miếng ăn đều 


bởi định-mệnh). 
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Trời ; sách nho có chữ : lối cao, tối quảug (rất cao rất 
rộng oô cùng) uô thứu, oô thanh (ngỉi không ni, nghe Rkhông 
tiếng) mặc oậna cái quyền sính hỏu ở côi hư 0ö 

Làm cách nào biết được mệuk trời : 


Vậu nóa, Từ ngànxưa, những đẳng Thánh-nhàn : Vua 
Phục kHụ, Vua Văn-Vương, Đức Chu-Cang, Đức Khồng- Tử đã 
diễn quả lịch dễ biết ý trời, đề xem dịah mệnh cúu người, đễ 
mà xu cát tị hung, cho nên các triều đại sua chúa từ xưa, 0ẫn có 


ngành Bốc-quan (quan chuyên coi 0ề oiệc bếc-tuán cho nhà 0ua) 


Về dời sau, muốn giản-đị hóa uấn-đẻ suu diễn Chu- Địch, các 
tiên thánh, tiên sư đã rút lấy những phần chúh-uếu trong quê 
Chu-Dịch, dụng ú điễn ra nhiều môn đạa toán, de dạu đời. 


Độn toán như: thế nào, đề làm gì? 
Định.mệnh là gì ? 


Tâm là ấn lượng của sự-oật, nên tản-trạng con người hệ 
0ào sự 0ật. Vật oà sự là năng sở cho đòi người nền con người 
quan tâm. 

Ÿ trời oà định mệnh, làm cho người la lo âu thác mắc, mỗi 
khi, đứng trước sự : Thành, bại, đắc, thất, có quan hệ cho dời 
sống của mình, hau thân-nhân mình, khiến người làm sự phải thắc 
mắc lo sợ, nhiều khi kháng đám tin oào tài tr(của mình bói chữ : 
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, rất dất như Gia-Cát Võ 
Hầu, thâng mình thần thánh đến bậc nào, mà luôn phải tính 
nhâm độn, mới nhằm đúng sự 0iệc. 


- Ta là người trần mắt! thịt, trong khi hữu sự, không khải lòng 
ta bối rối hoang mang, khỉ ấu ta cảm thấu thân ta chỉ: là mội 
-bạt bụi trong oñ-trụ bao-la, ta sẽ bị nghiền bị cuốn theo, bởi bánh xe 
tạo hỏa, người ta bèn đặt cho nó cái tên là định mệnh, là sự định 

đoạt oề thân mệnh của mình. 
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Sự cật theo cái đà chuyên oận trong oòng lạo hóa, bằ¡ sự 
uật chưa thành, gọi là tiên thiên, 0ì nổ ở trong oòng mình-mịch hư 
- Đổ, nên gọi là mình lú, Rhi nó tác dụng gọi là Huuền-cơ, bhí nở 
tạo hình ứng pật đã thành, gọi là hậu thiên. 


Phàm những bhoa độn toán ở thế. gian, đều không ra ngoài 
định luột : lióa Rhíoà tạo hình, của tiên thiên oà hậu thiên 
quê Dịch. 


Như trên đã nói : Khoa độn toán đã nhằm ào tiên thiên oà 
hậu thiên, lờ hóa khí đến thành hình nén trong quẻ có ; ngoài 0ầ 
trong, chủ oà khách, đem hai phối trí oớit ngũ hành bái quái trogn quẻ 
Chu-dịch, hợp uới ba thần bốn tướng, đỏ là tác-dụng của hậu thiên, 

Lai nguyén phép đện toãn Vào Việt.Nam : 

Trên lịch sử độn toán nước nhà, có từ đời Trưng-Nứ 
Vương, bà La thị Chân một danh tướng Trung tiiều, phò oua bà 
đánh-đuồi quân vâm lăng Tó-Định, sào khoảng đầu Tâu-nguyên, 
bà tính tường 0È phép loán âm đương, bà là Tô sự oề môn toán, 
gọi là : C#u- Thiên Huuền-nữ toán pháp (coi phép toán ở phần Ï) 


Bời Hiậu.La, cụ Nguyễn bình Khiêm, tục gọi là : cụ Trạng 
Trình, người làng Cồ-/Âm (Vinh-Bảo) rất am lường cễ phép toán 
Thái-ất thần binh, 7ì môn tcán Thái ãi rất khó, người không có 
thiên lài kháng thể học được, cụ bèn đem phép âm đương độn 
toán trong phép độn : * lu-I2ô lLã-o v lấu lam truyền tứ kbhóa 
làm Hệ-quới, điễn thành phép Lục- Nhâm đại độn, thco công-thức 
riêng, có lính cách dân-tộc tính, những khởi khỏa, đặt thành thí ca 
bằng tiếng năm của người Việt, đề đề hiều đề nhớ, đề truyền dạu 


cho người đời, ta gọi là phép ® Nhâm cầm độn loắn › 


Về triều chính oua quan phong hiến, sách dạu Nhâm căm 
độn toán, coi như một loại cấm thư, thường đân kháng được phép 
đùng, chỉ có những nhà đại gia, quuền quí mới có. 
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Sở: dắc chân truyền: ; 

Về cận đạt có hai phụ nứ Việt-Namh đã hục được phép độn 
nàg, la những 0‡ nứ cách mệnh có tên tuôi trung lịch-sử cách-rnệnh 
trunh- dấu của daân-lóc Viet-(Nuớn. 

Đ Có Yên, người làng Yên-Điềm, huyện \en-Dúng (Bắc- 
Giang, Đác Việt) là sợ thứ bà của tướng Cui-lùng (người làng 
Sơn- Đình Hảo- Lộc Bắc-giang) cổ lên đắc chùa truyền oề khou 
Nhaâm- đạn, đã theo giúp chồng cô là tướng Cai-Vàng, tẻn thực là 
Nguuễn-oãn- Thịnh, cuộc cách-mệnh, khởi-nghia năm nhâm tuất, 
tháng ba ngàu f8(1862) mưu đính dõ triều dục: Tu-Đúc nhà 
Nguuễn, cũng nhờ bề khoa dụn toán này, cô da lập được nhiều 
chiến công, hụ được ba phủ huuận là : Lạn¿;-Giang, Yên. Thế, Yên- 
Đăng, rồi đèm quản du háut thành lính Bắc-Niah trong bạ tháng 
trường, khiến cho 0uu lúi nhà Nguyễn hồi bău giờ, phải bối rối Ìò sự. 

2) Có Thao, người làng Lục-Liễu (Bến- Tuần Í .ang-giang 
Bắc-giang) có sử: đắc chàn-huyền, cô là nữ đồ dạ dụu nhất, của Bà 
Hà Cai- Vàng (Bà Ba Cai(-“ùng sau hi chồng chết, Hà giải bình 
Đề xuấi-gìu tu ở chùa làng Niềm tỉnh Bác-Niàh) học được phép 
nhám độn, có theo chồng là ông FÏoàng Đoa Tháui tức Đề-thám, pì 
là oợ thứ bu ông Thám, nên gụi là cô Ba Đề Thám, ông Thám ở 
đâu là có ở đó, theo giáp chồng có chống oới quân Pháp, !O năm, 
cô được trong quân kính nề, là nữ tiền bối cách mệnh ái quốc 
khoảng đầu thế kủ thứ f9. 

Thể nào là Nhâm Cầm Độu tuải ; 

Lành từ Nhâm cần đạu toán, có đã làu đời, một phần lớn 
đồng bào ta, thường hau nhắc đền, nhiều người không biết là dụnh 
từ gì ? gốc từ đâu ? 

Nhâm là : /“hép dọa Lục-nhdớ“i như : Lục-nhám đạt dộn, 
Lục nhâm lầu mã, Lục-nhâm thời khóa, doông Lú Thuần Phong: 
đời nhà Đường phát mình. 
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Phén Lục-nhâm đại độn soạn oàn sách nàu, câng-thức khác 
0ới Lục nhầm đọi độn, của người Tàu. Sách nàu do cụ Trạng 
Trình điễn soạn, bằng nôm [i¿l.Nam, (coi xem phần ÏlÌ.) 

Cầm là : Bá! lấu, đón lấu, do chữ cầm nã oói nghĩa : Đn 
lấu, bắi lấu cái haụ, cái tối lành, trong chữ Xu-cát. Chữ cầm 
đâu người [Tệt nói nằm là : Cầm quê độn, hau cầm chắc sự li 
xấu, lành dữ trong taụ. 

Độn là : Tiến tránh, lánh ần, ú nói: Tránh cái đứ, cái xấu 
trong chữ tị hung, 

Tương-truuền : Phép Cầm oà độn, đều do cụ Gia Cát 
Khàng minh đời Tam quốc suụ diễn. 

Toán là: /"Ồép đàng con toán, đề tính thành quẻ, pháp nầu 
có từ đời Chiến quốc, ông Ngũ Viên cà ông Phạm Lai, tỉnh lường 
Đề khoa toắản nầu, 

Phép toán nu 3 Liệt. Nam Bà La-thi-chân làm Tồ-sự gọi 
là: Cửu Thiện Hiưuền nữ toán pháp, cũng như phép coi cẳng gà, 
cũng khấn: Tầ-sr : Cửu-Thiên Huuền-Né Lê thị Chân, coi phép 
toán ở phần Ì. 

Nhâm căm độn toán: các cụ nhà 1a đòi trước, đã hệt ào 
môn thằn-bí, ần hiền, coi như cánh cửo nàn máu hưuền. 

Đời cha rằng : người thàng hiều được nhâm cầm độn loán 
tức là thàng hiều hết mọi sự ở thế-gian. 

Tài liệu biên soạn : 

Nước ta từ hồi người hán chiếm lính, lận ra Wiễn- Đông, 
Bác-cà học oiện, một kho tàng đã sưu tập nhiều loại sách quú của 
người. Việt-nam, 

Tài-liệu, đề bi4n soạn ra quuền Nhâm cầm độn loán nàu, 
rút trong quuền ( ứ+ thiên huyền n# toán pháp, là sách cồ-thư quÚ 
giá, của người Viel-nam, được tàng trở tại Viễn-đông bác cồ học 
Điện. 
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Tai liệu được in ra bởi phím ảnh của Đọc diện. 

Phần Ï Cửu thiên huuền nữ toán pháp. 

Phần HH Lục nhấn dạt đạn (uhép độn của agaởi Piệt Na„). 

Phần l1 Lục nhàn, thời Rhỏa. 

Toàn bộ biên soạn bằng oiệt oấn (oăn xuối oà oăn 0oần lục 
bát) cả ba phần đá được nghiên cứu họ lưỡng, biến soạn rấk công 
phu, thấu hựp rải đúng phép. 

Ưẫn theo tài liệu trên. nhưng đã được xếp lạt có thứ-tự 
ðà gọi sửa lời oăn cho rõ nghĩa, đề đọc dễ hiều, 

Những chỗ khó, dã dạt nhiều thí-dụ, khiến người đọc di 
cũng linh hội dưực ý nghĩa trong quê, dã phàn-biệt dược tốt, xấu, 
lành, dữ. 

Duy hành tâm vật ; 


Độn toán là một bí thuật ; Nhềm lên máu thần, ngầm biết 
ú trời, nhận rõ định-nệnh của mình, cán người duu thần cần 
phải biết. Con người là, có tâm lức là có sự, có sự tức là củ oật, 
lâm sự oặt lương quan tác dụng, gọi là : Da hành tâm oật. 

Trên cối đời: Hễ có người là có bói toán, có tiền trừ, hề 
cả các nước oăn-mình trong hoàn-0ũ, nước nào cũng có, tùu theo 
lập-tục, học 0ấn của từng đản tộc mỗi nước một khác. 

Con người Đau thần, nếu kháng biết trước Ú trời, không 
đáng gọi là Duu thần. Một nước oăn-mình, nều không biết môn 
thần-bí( hục, chưa đáng gọt là oăn-minh tính thần. 

Vì làn người chưa thể lận lín 0ào học-thuật của mình 
mà khoa-hục cũng chưa bảo đảm cha con người bằng cách đáắc- 
lực tuuệt-dối, nên con người còn phải Em hiều, đề tránh đữ tìm 
lành, nhất là con người Dug-lâm, lại càng ham học hải hơn. 


Cà nhân có câu : Quân-tử oấn tai bất oấn phúc (người 
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quân-tử hỏi tai họa, bháng hỏi đến phúc của mình) Tiêu nhân 
ẩn cát bất ấn hưng (kẻ tiều-nhân chỉ hỏi chỗ tốt bháng dám hỏi đến 
_ chỗ xấu). [? tâm Bệnh của can người, nên ở đời đã sản sinh ra một 
số manh-sư, siêm ác, chúng chuyên tông bốc người hiếu thẳng, ưa 
phỉnh, lợi hau dọa nạt những bẻ gếu hèn, tạo nên những mối đị 
đoan, mê tín pó cùng tat hại. 

Cũng oì oậu, nên từ xa các cụ của chúng ta, đã phải Ìo xa 
cho con chán, bèn nghĩ ra cách, tự tín, bằng quuền sách nầu đề 
mình độn-toán lấu cho mình khải BỊ người ta lừa gọt. 

Băếết trước ú trời, hiểu rõ định mệnh của mình; được quẻ tối, 
thì ta cỗ gắng tiến thủ cho tới thành công. Bằng gặp xấu, đã báo cho 
ta điềm dữ, thì ta cần trọng đề phòng. 

Nếu không biết ta phải đi coi người ngoài, đã bị mất tiền, 
lại phải nghe tựi nói láo, thêm Ïo oào thân, 

Cần đề tránh những mối đị đann mề hoặc, cắm đỗ mình, đăng 
giữ ong hẳn ngá của con người duu-hành tâm oật, 


Được như oậu, thì chỉ có lợi mà bhóng có hại. 


Mùa Xuân năm Tân-sửu f 96 † 
ï Soạn giả : 


KHẢI-HUYỀN-TỬ 
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PHẦN I 
CỬU-THIÊN HUYỀN:-NỮ TOÁN-PHÁP 


Xứa ði Ngữ Tử-Pưữ di tị nạn ở dất Gối-kẻ, đã dùng 
phải toàn này quá được báo nhiều gian nàn ngúy biểm, vì biết 
trước được, đỏ tránh đữ tìm lành, cho nền mọi sự đều hành- 
hòng, trăm ngàn việc doán không sai my may, 

San ông Phạm Lài, cũng đùng phép loắn này, qua 
được Hợi sự khó khăn, số cầu thầy đến lỉnh-nghiệm, 

Theo puép toán này : Nôi khi có sự gì quan ngại trong 
tâm, kí bê lay hay nhật một số quc rẽ hay cành cây nhỏ và 
đài, để làm còn Toán, số còn toàn không hạn định là báo nhiều. 

Niun tất cá vào tay phi, nàng cao ngàng đầu, miệng khẩn 
bài « Khải Than » (xen ở dưới) dùng dọc sai bày thiếu chữ nào, 

lhẩn xoue, chí nắm con toặn ra làm đòi, môi tuy cầm 
MỘC Hắn, bên nào báo nhiều cũng dược, 

Trước Liên đem nắm thể bên tay trái, giảm đi ba thể, rồi 
lại giản ba lhié nữa, bà thẻ nữa, kỷ cho còn lại: hoặc một the, 
hoặc hai thể, hoặc bà thể cuối cùng. 

Đoạn đen số Lhế còn `hại đó, đặt theo chiều đứng ở bồn 
trêu nút: lý H HH, 

kể dò den nắm: thẻ bèn lay 1Hặt, lại theo cách giản ba 
thể nhữ trên, kỳ cho còu đạt, hoặc 3 thể, hoặc 3 thể hay T thế. 

loạn den số thế còn lại cuối cũng dó, đặt theo chiều 
, = = 


c— Nhi hàng thể trên, hàng thể dưới đã đặt xong, đó là quê 
đã thành. Cói seán dó Bà quê gì, chỉ còn Hm*Rẩy quê tập thành, 


x 


Nga nang Ở mì dưới nh: ca 


theo công thức, đặt sẵn ở dưới quê, mình xem, rồi xét đoán tÌieo 
việc của mình cầu (khi coi xong rồi thì phần hóa con toán đi, 
không nên đề vương vãi, đơ bần)., 


BÀI KHẢI THẦN; 


Trời đất che chổ, thánh thần thiêng liếng, có ngở thì hỏi, 
có bói thì thông, chữ rằng: có thành có thần, có cầu cỏ ứng. 


^ 


Năm nay... thắng.... ngày... tên... Ở.... CỔ VIỆC.... 

Gặp sự quan lâm, lòng đương thắc mắc. DÁm xin triệu 
thỉnh "FỒ sư toàn bốc : Dức Cửu-Thiên Huyền-Ñữ giảng-lỉnh 
trng quê, lại mời hai vị tiên-sư : Thầy Ngũ-Tử-Tư và thầy Phạm- 
Lãi, đồng lâm chứng giảm. Hay khen hèn chè, cho chúng tôi 
biết đường mà lội, biết lôi mà qua, ngõ hầu ; trảnh đữ tìm 
lành, đồi lai làm phúc. Nay khải: 


BẰNG RKÊ CHÍN QUẺ LẬP THÀNH :TƯỢNG TỐT HÃY XẤU. 


E1 dọc Í ngang, tượng quê, Dại lượng : Tốt 
_ 

UÚ_ 1 dọc 2 nưang, e2 : King Âm . Nấu 
= 

L ‡ dọc 3 ngàng, ¬ : Thuyền nhai : Xấu 
Làn 

— 

HE 2 dọc † ngựa, — : Hồng đực :— Tốt 
_— 

HH 2 dọc 2 nựang, — :1Ño quân . : Tốt 
= 

HỆ 2 dọc 3 ngahng, -— : Phí long :- Tối 
= 

HE 3 dọc Í ngang, -— —: Thái hiện ; Tất 
— 

II 3 dọc 2 ngàng, —  ;:Nhầuthiệt : Xấu 
= 

IHD 3 dọc 3 ngàng, — : Pường vân : Tối 
Lm 

r_ 


=ẽ...— 


I I DỌC 1 NGANG 


Số I Hiuöc thủy, là quê Đại tượng, tượng quê gọi 
là : Chính linh, rất (öI, 


Ứng thời : ngày E tháng 6. Mtưtu vọng dược quê này lồi, 
Lời quê dạy : Dày mày quấn leo tầng đả trong khe núi. 
Người xe dược quê này, nên tùy theo chiều công, 


h-' HẠ ' ká ) ` , xã + , ` ~- 
chiều thẳng mà xử sự, lúc đấu mọi việc hơi khó khăn, vất 
h.4 * ¿ ` 
- vả, nhưng sau dược mày mắn, Lót lành. 


Với quê này : Vua chúa dựng nước mỗ mang cỗi bờ, 
chư hầu đều dều thịnh vượng, thứ đàn thú hoạch được nhiều 
hóc lúa làm lọc, bệnh hoạn được thuyền khói, bành nhàn 
mau về, cầu quan thêm Tước lộc, tranh tụng thì hòa hưu, dị 
tỷ được bình au, di dường được như: ý. 


THƠ ĐOÁN RẰNG: 


Cầu quan thích chỉ thốa lòng, 

Di dường tua đến, lập công mau thành, 
Hòa nhàn ý dẹp duyên lành, 

Hán buôn thông lọt, tà dành lời lo, 

Bệnh hoạn sẽ khỏi dùng lo, 

Thuốc thang cầu khẩn dễ cho mau bình, 
Kiệu cáo hòa giải tụng đình, 

Thất tài màu kiểm của tình còn nguyên, 
Nhiều cliức quái chóng (hăng thuyên, 

Đôi nơi dôi chỗ, bằng yên lâu đài, 
“Sân sinh thì để con trai, 

Nuõi Hầm, cấy lúa, được lời bội thâu. 

Di đường khỏi phải lo àu, 

dường bộ nhọ bước, sòng sâu thuận động. 
Xuất quần chiến Hưng lập công, 

Đầu chơi dụ hý, thỏa lòng hơn thua, 


=— 19 = 


Ị 1 DỌC 2 NGÀNG 


_ 
ˆ —_ 


^ " „ ˆ. k 
thuộc hồa, trong thuy ngoài hóa, 


Số 1 thuộc thủy, số 2 
san lần Hìn khả}. 


là quê xung âm xấu. (Trước xấu 
Tượng quê: Mong người đến ngay, 
châm trê. 

Ý quẻ : Bình sinh, đi đường bộ 
nhọc, đẳng cay, Tuyết tan vào mùa hị, 


không có lợi thì 


xa xôi, hiểm trở, khó 
sitơng: xuống VÀO 


mùa Tm. 


Ý đoán :Irong khi gấp rút, gian nan, tan lạc mất 


hàng. 
An đân, chư 


Với quê này : Vua chút thì bỏ khoảng nh 
>> 
niên 


hầu thì có tại biến, thứ đân thị miệng tiếng nghềo TH, 


làm phúc cầu phúc thì tốt: 


THƠ ĐOÁN RẰNG : 


Cầu quan chưa thỏa ước 40, 

Hành nhận cách trở làm sao chưa vÀ, 
Hòn nhàn trải đục phú thể, 

Tranh tạng thất lý giải huề không xeng, 
Người đi lo Tẳng hãi hùng, 

Bệnh hoạn Tân khỏi ta mong hàng ngày. 
Quan phí miệng Hếng lắm thay, 
Nhiễm chức vất và lại hay đồi dòi, 
Xuất hành, thủy bộ không Tời, 

Cầu mưu châm trễ tà thời bắn khoăn. 


l Í ĐỌC 3 NGANG, 


Số 1 thuộc thủy, số 3 thuộc mộc, trong thủy ngoài mộc, 
là quẻ Huyền nhai : xấu. | 
Lời quê: Dòng đảo kẻ sĩ đi thành đoàn, làm đông đặc 


về đàng (rước. 


sắc 2Ù = 


Với quê này ; Cầu sự gì không dược, nằm ngủ cô 
quanh một anình, dường bộ không ngựa, đường thủy không 
thuyền, lại còn sự nước rời sóng lắp, Khẻo theo ông Khuất 
Nguyên. 

—— Tượng quê: Người quản lử khòng vui, kẻ tiều nhân 
thui thủi, bệnh hoạn khốn đốn, quản tụng khó toàn, hành nhàn 
trở ngài, chặn trẻ, kế trốn dị không trổ lại, người đì xa hay 
có cầu cạnh việc gì phải nên cần thận. 


THƠ ĐOÁN RẰNG: 


Cu quan vất vả khỏ khăn, 

Cầu nhàn khốn khó bội phần gian nan, 
Bệnh hoạn kinh sợ không an, 

Nhất sính thập tử khó toàn mệnh ng;nyên, 
Hành nhàn ngàng quải liên miện, 

Di nơi nhiệm chức chẳng nèn việc gì, 
[a4 thêm khâu thiệt quan phí, 

Mắt của thì bọn nộ tỳ bèn trong, 

Cúc dị, lấy lại khó long, 

Thai sản còn gái khue phòng kề sao 3 
Tầm, Lang, thóc, Túa tồn hao, 

Xuất chỉnh ra tràn quần ho Lướng môn, 
Di tiuyền báo tố sóng cồn, 

Hồa màu lúa mạ thôi còn được chỉ 
làm ruộng thì bản ruộng di 

lan chới cờ bạc có khi mất nhìu, 


H 2 DỌC 1 NGANG 


Sð 2 Lhuộc Nhi số | thuộc thủy, trong hổa, ngoài thủy, 
là quẻ Hồng dực, tõi. 


Lời quê : Thìn Hến khóo bày đặt. Người quỷ nhân kính 
yêu, Vui vẻ hiện ra mặt mưu sự dược thắnh thơi, nói 
khoòng có lỗi, vinh họa đến vời mình khòng xa lạ, mọi sự 
đều gặp? này, : 


Với quê nầy : Vua chúa trị đân yên thịnh, chư hầu 
hưởng phúc lộc, khoẻ mạnh, thứ đân gia đình lợi lạc, bệnh hoạn 
yên lành, hành nhân về rEW, xuất hành tùy ý đi khắp bốn 
phường, không có gì đẳng To ngài, va ngoài có lợi, nhiệm chức 
mau thăng quan, tiến tước, tài lộc lại tự nhiên, hôn nhân xửng 
dáng lửa dỏi, có quý nhân phù trợ, tốt lành. 


mà THƠ ĐOÁN RẰNG : 


Cầu quan thì được thỏa tình. 
Hành nhân đang mi lộ trình bồi gia, 
Bản" buôn thịnh đạt phồn hoa, 
Hôn nhân tài sắc đuyên hòa lửa đòi, 
"'[hni sẵn thì sinh con trai, 
Bệnh hoạn cầu khấn bệnh vơi khỏi lần, 
Cầu tài gặp gỡ mọi phiần, 
Đời nIĩy, trọng nhiệm không cần phẩt lo. 
Mất của clử trong gia nộ, 
Lấy đem đi dấu kíp cho tìm về, 
Tầm lang tốt đẹp mọi bề, 
Một vốn bốn Tãi ta hề sợ chỉ, 
Đầu lòng dụ hỷ tị phì, 
Của mùng đi một có khi gấp mưot, 
" 2 DỌC 23 NGANG 
h 
= 

Số 2 thuộc hỏa, bỏa với bóa, là quẻ bát thuần ly, quế 
Lão-~quân IöL. 

Lời quê : Mày bốc khi lành, phúc lợi hầu đến, cầu 
quan hẳn được, buôn bản có liền nhiều, đường bộ mau đến nơi, 
bệnh hoạn sẽ khỏi, người quân tử được phúc lộc, kể tiền nhân 
tra liền tài, đi trong nhiệm được vĩnh thắng, đồi nơi ở tốt đẹp, 
Irinh lùng hòa hưu, người trong nhà được vui vẻ, hành nhân 
mưa về, văn thư sắp đến, mình được người fa trọng vọng, 
kính mến, hòn nhân vui về thuận tình, chính chiến thẳng trận 
thành: công, có quý nhân lại giúp, quê này không sợ tai hung. 


. THƠ ĐOÁN RẰNG : 


Cầu quản màu dược vĩnh thăng, 
Người dị xa dã bằng chứng hoi gia, 
Hồn nhàn đòi lứa thuận hồi, 
Bắn buòn lờ lài gấp bà bốn thành, 
Cầu lài Llùy ý kinh doanh, 
Thai sẵn sinh dũng suan anh vuòng tròn, 
lệnh hoạn nước ngọt cơn ngôn, 
Vĩnh thắng trọng nhàm chữ son ấn vàng, 
lùi dời phú quý giàu sang, 
Đi sông nh mớn, dị dường thuận CƯƠN, 
Dầu cho chỉnh chiến sa Lrường, 
Thành công thắng trận bốn phương đánh dồn, 
Trunh tụng đc lý công môn, 
Diễn, (àm, thú hoạch vận muòin số lòi, 
Dầu chú da hí chơi bời, 
Phần là thắng cuộc hơn người niười phản, 
HỒ 2 DỌC 3 NGANG 
= 

Số 2 Liuoe Hỏa, số 3 thuộc mộc, trong hỏa ngoài mộc, 
là quê Phi~log tiến-lộc, triệu töiI, 

Lời quề: cảnh tiền trên Hồng-dấo, mày ma khiòng 
thường, xa rồng phơi phới, cối hạc đương dương, hòa hợp 
trời đất, giao thịnh ảm dương, cầu dược ước thấy, tuổi thọ 
diễn trường, gìn gũi quản lử, văn vũ tú lương, tranh tụng 
không lỗi, người đi xu về. 

Với quê này : Vua chúa thì dược người phụ giúp có 
tài, chư hầu thị tước lọc tng Liến, Lhử dâu thì thịnh vượng, 
bệnh hoạn qua bấy ngày sẽ khỏi, 


“ 


đo 28 s62 


THƠ ĐOÁN RẰNG: 


Cầu quan tước lọc trời cho, 

Người đi xa đã hẹn hò về quê, 

'Fông-thân tốt đẹp mọi bề, 

Bản buờn phál-đạt trắm nghề hanh thông, 
Tranh-tug tưng lệ hòa đồng, 

Thng Hiện trọng-nhiệm muôn chung Tộc đày 
XuẤt hành thì nhẹ đường mây, 

Đồi nơi thì được vận mấy gấp: thời, 
Bệnh-hoạn thăng-giảng đầy với, 

Đầu cho ngủy chứng mệnh trời còn lâu, 
Mưn-vong như ý sở cầu, 

Gia đình hön-mụe {rước sau yên lành, 


HI 3 DỌC I NGAÀANG 


— 
Số 3 thuốc mộc, số T thuộc LY, trong mọc ngoài thủy, 
là quê Thái-hbiệu : tốt, 


Lời quê : Tiến quan đạt cldre, tốt, Tháng 9 ngày 5 giờ 

thần Đức HuyÊn-nEữ dị tuần-hành, giảng-hị nhằn-gian, người 
X " nụ ` . n x3. v. 
quần-tử được tước lọc, kẻ Liều n]hn được liền lài. 


Với quê này: Vui về rêo cười, bệnh hoạn khỏi leo, 
hành nhàn sẽ về nhà, hôn-nhân vnÌ về hỏa-thân, tranllung 
hòn-hứu, cầu gì sẽ được, phúc lộc đổi dào, mọi sự lranh-thông 
(öt đẹp, 


THƠ ĐOÁN RẰNG: 


Cầu quan hẳn được như TH VỀN, 
Đuốn may bản đất lợi quyền đải lâu, 
Tranh-tung thẳng lý làm đầu, 

Đàn bà thai nghén, ngõ hầu bình an, 
Bệnh đẫu nưav-hiềm những toàn, 
Người đi nhiệm chúc lâm quan có ti, 


. 


Đi đời gấp vận thải hú, 

Gim quần thng trần ở ngoài biện cương, 
lệnh lại qua khỏi nhật thường, 

loan nạn cũng khỏi tai ương hết lần, 
Mưư-vong Thần-cận quý-nhằn, 


Hị 


Nuất hành gấp phẩi gian nhân đón đường. 


LHỊ 3 DỌC 2 NGANG 
lLu-=i 


— 

Số 3 thuộc mộc, số 3 thuộc hỗa, trong mộc ngoài hón, 
là quê Rhâầu-thiệt, xấn. 

Lời quê: Tön tài xấu, mọi sự đều xấu, bệnh không an, 
hành nhân phương trổ, giữa đường gấp nguy, bế tắc, giao tế 
phòng Rẻ a-dna siểm nịnh, bay kế lừa gạt sẵằng bậy, chủ tâm 
phá lần git tài. 

Với quê này : Người trên mÃI ngòi, mÃit trước lạc, kẻ đưởi 
thì tốn liên hại của, nhà nông thì niất mùa, hành nhân chưa 
về được, bệnh nhân là sợ khóc lóc, xuất hành không có lợi, 
quan tụng không thuận Liền, mwu-vong không kết quả, 


THƠ BOÁN BẰNG: 


Cầu quan cách [rô khó klinin, 

Nội về Iranh: trung chứng nhàn khó tìm, 

Đán bưôn mọi việc Không ênt, : 
Hôn nhân không thuận Tại thêm tứcimmìnlt, 
sệnh hoạn lo sợ hãi kinh, 

Thất lài nó By của mình đem xa, 

Cu lài tiên bạc không ra, 
Nến cần người giúp người tì hng hờ, 
Mứu vọng đây mối nghĩ ngờ, 


Cửa nhà gia-sự hiện giờ không yên. 


`. 


HI 3 ĐỌC 3 NGÀNG 


—| 
— 
_~ 


Số 3 thuộc mộc, quê bắt thun chẩn, là quê Tườnng-văn 
tượng thiên-hỷ có sự vui niừng rải TÔI, 


Lời quê : Vén nảy tròng thấy mặt trời, thần tá về 
trước tuy có khốn khó gian nàn, những sau sẽ được vui sướng 
an nhàn, mọi sự nà ý, niưu Vọng có quý nhàn, người trên 
thì được Lước lọc, vinh dự, người dưới thì dược àn huệ, ranh 
tụng đắc-lý, hòn nhân tốL lừa thành vợ chồng, bệnh hoạn bình 
an sẽ khỏi, hành-nhân bự khắc về, buôn bán có nhiều của cải 
châu báu, công nghệ cố công dãi cát thị được vàng, dường 
thủy đường bộ, tùy ý dều túng lợi, du hý thắng cuộc hơn 
người. 


THƠ ĐOÁN RẰNG : 


Cầu quan LÍ gặp quỷ-nlrắn, 

Hành nhàn tự khắc bản thần trổ vẻ, 
Hòn-nhàn tốt đẹp mọi bề, 

Cầu Llài cũng dược hành nghề cũng hay, 
Thương trưởng bán đãi buòn may, 
Bạc vàng gấm lụa của này dầy nhà, 
Đi thuyền không gặp phong ba, 

Bí bộ không gặp gìn tà hiểm nguy, 
Thai-sinh ngừng dược nam -<b1H, 

loa aniần thiốc lúa Lá tì bội thâu, 
lãnh quần chiếm được còng dầu, 
Thăng quan nhiệm chức dài làu vuông tròn. 


LỤC-NHÂM BẠI- BỒN 


BẢN TAY BẤM BỌN LỤC-NHÂM ĐAI-BỘN 


Ngóu nhân Ngón út. | 


Ngón trô Ngôn giữa 


| ‡ | 
Fị Ngọ | Mùi Fhân 
ị Dậu 
| Thìn | tháng 5 
Mão | Tuất 
háng 11 tháng 4, 6 
Đần Sửu Tý Họi 
tháng 10, 12 tháng 1, 9 tháng 2, 8 tháng 3, 7 


Như trên là Bằng thống kê ngôi nguyệttướng (nguyệt 
tưởng chỉ đóng có Bầy cung từ đậu đến mão) những tháng có 
ghỉ ở trong bầy cung, hễ tháng nào nguyệttưởng đóng đâu, 
thì khởi ngĩy mồng một ngay tại đó, (đi thuận) lần lượt từ 
tý đến hợi, cả 12 cung. Hỗ đến ngày (hiện tại) mình đang bấm 
độn, thì khởi giờ tý ngny tại đó. H tính đến giờ (hiện tại) mình 
đang bấm độn, thì Iui lại một cúng, khởi ngôi Thiên-cương 
mười vị, đề tìm Tam-thần, xin coi kỹ đầu phần H, chỗ Bàn 
tay tính Nhâm-Độn. 


Phép bấm Nhâm-đện này, ky ngày TƯ NG: vong. 
Cách tìm ngày không vong đá ghi rõ ở phần [11 Lục- Nhâm Thời-Kháéa, 


“... 


PIN H 
LỤC-NHÂM BẠI- BỘN 


Phép Nhàun-dộa này của người ViệCNam, theo một 
công-Lhức riêng. 

Trước hết phái học thuộc lòng những cóông-thúức dưới 
đày : 

Ca tìm ngôi Nguyệt-Lướng : 


Tháng Giêng, tháng Chín tì trâu (Sửu) 

Tháng năm (ià (dâu) gáy ta màu quay về, 
Tháng tự, tháng séu Chó (PuẩU) lè 

Tháng bà tháng bầy lợn (hợp chè cảm hầm, 
Tháng hai, tháng làm Chuột (ý) năm, 

Tháng mười, thàng Chạp Hữm (dần) rừng hoàng, 
Tháng một thì thỏ (mo) lạc dàn 


Những ngòi Nguyệt-Lướng phải thường nhỏ: gẰi. 
Bàn tay tính nhâm-đột : 


Tháng giêng khởi từ cúng sửa, di nghịch về cùng lý, 
tháng bai, hựi; tháng bã, Luàt; tháng Lư, dạu ; tháng năm, lại 
„ . . * ^ 2 , . h _` 
quay trở lại, di thuận quá cũng tuất ; thẳng sáu, hợi, tháng bầy, 
tỷ; thắng tâm, sửu; thẳng chín, dần; thắng mười, mão; thắng 
11, dần; tháng 12, (quay trở lại dị nghịch). 


Thế nào là Nguyệt-tướng : 


Nguyệt-Lướng là vị Lướng-thần, làm vào tháng nĩình hiện 
đang bấm dộòn, lính theo dày thập-thần (mười vị thần) 


“`... 


Thập-thần là ; f) Thiên~c rơng, 
9) Thái-Ất 
3) Thẳng-quang 
1) Tiểu-cát 
3 Truyen-Tống 
6) Toòng-Khỏi 
7) Hia-Khôi 
8) Ðiine-minh 
t) Thiin-hậu 
10) Đại-cáit 


Thế nào là Tam-thần (han vị thìn) Đây Thiên-cương 
phẩi đọc thuộc lòng, có mười ngôi, gọi là thâp-thần, ba ngôi 
dưới là Ngôi thứ 8, ngôi thứ 9, ngòi thứ 10, gọi là tam-thần, 


Thế nào là tam thần lầm tứ tướng ? Mỗi khi khởi 
tính từ Thiên-cương cho đến ngôi thứ 7 Tà Hiá-Khôi thì không 
kề, kế tiếp theo ngôi thứ 8 là Dắngminh (thần gia mạnh) đến 
ngôi thứ 9 Tà Thần-hạu (thần gia trong) đến ngài thứ 10 là Đại- 
cát (tin gia quý) Nhựt vậy Tà an thiìn, 

Tứ tírướng là : Bốn cũng : Ty, Nưo, Mão, Dân, tính từ tý 
cho đến Hợi là f2 càng, hệ ngồi an thần như trên trúng vào 
cung tý hay mo, ngọo hay đậu, tức PC ngôi thần đã đến với 
tưởng rồi, quê đã thành, khỏi phải tính đị nữa. 


Bốn tướng tính theo âm đương ngủ bành : 


Tỷ Tà đương tưởng thuộc thủy 
Mão là âm Lưởng thuộc mộc 
Ngọ là dương tưởng thuộc hồn 
Đậu là âm tường thuộc kim, 


Ba thần tính theo ngủ hành : 


Đấng mình thuộc mộc; 
Thần hậu thmộc hỏa 
[3ại-cät thuộc kim, 


`... 


Thể nào là nội (trong) ngoại (ngoài) ? 


Bốn tướng dóng ở bốn vị trí, không di hoàn (xe dịch) nên 
gọi là nội (bèn trong), 


la tuần duy chuyển di khắp cả 12 cũng, dễ tìm tướng. 
nên gọi là ngoại (ngoài tìm đến). 


Phép tính Mạnh, Trọng, Quý : 


Ngôi Đáng mình lâm vào cung tỷ lay mão hoặc ngọ 
hay dàu là Mạnh (Đầu) 


Ngôi Hiần hậu làm vào củng tý hay ngỌ mão hay đậu là 
Trọng (Giữa) 


Ngôi Đại cát hàm vào cùng lý hay ngọc mão huy đậu 
là Quý (Cuối) 

Phép định ngôi Thiên-eương đề phân Mạnh, Trọng 

Quý. 

Ngôi Thiên-cường giá vào { cung nhí : Đần, Thân, TÌ, 


Hợi là Mạnh (hiền-cương khổi từ 1 cúng : đần, thân, tj, hợi 
thì ngôi Đăng mình phải dóng ở 4 cúng : lý, HO, mão, dàn). 


Ngôi Thiên-cương giá vào 4 cùng : Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 
là trọng (thiên-cương khôi từ + cụng : thìn., Lluất, sửu, mùi, 
thì ngôi thần hậu phải đôi ở 4 cùng : (ý, Hữ0, mão, dậu) , 


Ngôi Thiên cương gìa vào 4 cùng : ý, Ngọ, Mão, Đàu là 
quý (thiên-cương khổi từ -Ì cung : Lý, nộ, mão, đâu thì ngôi 
Đại-cát phải dòng ở ‡ cúng : tý, ngọ, mão, dậu, 


Phép tỉnh ngủ hành tương sinh, tương khắc, theo 
bồn mùa ; 

Tháng 1 dần, tháng 3 mão (mùa Xuân) mộc vượng 
Tháng † LH, tháng ỗ ngọc (mùa Hạ ) hồi vượng 
"Eháng 7 thân, tháng 8 dâu Quùa Thu ) kí" vượng 


Tháng t0 hợi, tháng LÍ tý — Quảa Đồng) thủy vượng 


==:/3Ú ~= 


Tháng 3, thẳng 6, thắng 9, tháng 12, tứ quý (bốn thiêng 
cuối cùng mỗi mùa) thỏ vượng, 

Mộc (Xuân) Hỏa (Hạ), Kim (Thu), Tlrly (Đông), Thồ (Tử 
quý là bốn tháng cnối mùa) thành ra năng mùa, 


Ngủ hành tương sinh ; 


Mộc sinh hóa, Hóa sinh thô, thồ sinh kim, kim sinh thủy, 
Thủy sình mộc, 


Ngữ hành tương khác : 


Mộc khiie thô, thồ khắc Hiủy, thủy khắc hỗn, hỏa khắc kìm 


kỉm khắc mộc. 
Phép biển quê theo công thức mạnh, trọng, quÝ ! 


Nay có ba người cùng xem vào một giờ, nhằm vào giờ 
Mão, ngày 18 thàng 6. 


Người thử nhất : 


Tìm Nguyệt tướng : thĩìv khỏi thẳng giêng từ cung sửu, 
đi tìm Nguyệt Lướng, nghịch về enng tỷ tháng 2, hợi tháng 3, 
tuhẤt thắng {1 đâu thắng 5, đến dân Thì quay thuận trở về tuất 
tháng 6. Vậy Tuất là Nguyệt trưởng, 

Tìm Nhật thần: Nay Nguyệt tưởng đồng ở cũng tuẤt, 
thầy khỏi ngày ngay ở cứng tuất, bắt đầu là mùng một (đi ' thuận) 
mùng hat ở hợi, 3 ở tý, + ở sửu, 5 ở đần, 6 ở mão, 7 ở thìn, 
8 ở tỉ, ở nơo, T0 ở mùi, TÍ ở thân, 12 ở đâu, 13 ở tuẤt, 14 ở 
hợi, 15 ở tý, 16 ở sữu f7 ở đần, 18 ở mão, Vậy mão là Nhật thần. 

Tìm Thời thần: Nay Nhật thần đóng ở cũng Mão, thây 
khởi ngay ở củng mẩo, bắt đầu là giờ Tỷ (đi thuận) giờ sửu ở 
cung thìn, giờ đần ở củng Tỉ, giờ mão ở cung ngọ. Vậy Ngọ là 
là Thời thần của quê mìnlt đang độn. 


Tìm Tam thần: Từ cung Ngọ là nơi Thòi-thần đang 
đồng, ta Túi lại một cưng tức là cũng tỊ, khối ngôi Thiên Cương 


=::3f' vả 


ngày tụi Fị, di thuận sang Ngọ là TháiäU mùiTà Thắng quang, 
thần là Tiều cát, dậu là Pruyền-tống, tuất là Tông khỏi, hợi là 
Hú-khoi, tý là Đăng an nh, như vậy là quê dã ủng, Đăng mình 
làm tý. 


Đăng-ninh là một trong s3 ngòi tam thần (Đăng mình, 
"Thần hậu, Đại-cátU) đã làm vào cũng tý là một trong bốn cũng tử 
kướng (lý, ngọ, Hiểu, dậu) tàn đã Eum vào tướng Lức là quê đã 
thành rồi, thấy chí việc tìm công thức é Đăng mmH lân lý » 
đoàn quyết tốt, xấu, lạnh, dữ, 


Người thứ hai 


Vẫn trong giờ dó, thày xem chờ người Hiứ hái, khỏi cần 
tỉnh tú Nguyệt tưởng, Nhậthần, Thời tin nhú trên, 


"Theo công thức biến dịch ; « Ân tiến tại, dương thoái 


Thế nào là âm tiển tam 3 Cần cứ vào quê thứ nhất, 
nếu ngòi làn tuìn lầm vào cung Mão luy cũng Đạn, Lức là hai 
cũng âm, Hi tính thuận tiến lên bà cúng nữa, Thí dụ : Ngôi Lám 
thần làm vào cúng mo là ảuH, liễu lêua bà cúng, tiếu 1 là thần, 
tiến 3 lù Hị, Liễu 3 là ngộ: "ưa cung 1G; Iuốit Phiên cương (dì 
thuận) "Phái ất ổ Mùi, Thắng quảng ở thân, Tiêu cát ở dàu, 
Truyều-Phống ở tuất, Tòang khỏi ở hựi lià-khỏi ở tý, Đấng 
mình ở Sửu, Thần hậu ở Đần, (2 ngôi này uy là ngòi bún 
thần; nhưng làm vào cùng sửn, củng dâu ; không phải là vị 
trí của Lứ tướng là lý, ngọy mo, đậu, Chó nên củn phẩi tính 
lời nữa). Đại cầL ở mão, đếu đây là quê Đại cát Bún ngío dã 
thành rồi khỏoup phải tíah thêm nữa, 


Nếu tam thầu làm vào củng đầu, cũng là ầm, Chị : 
tiến một là taặt, tiến 3 đà hợi, Hiến 3 là ; tiày khiởi Thiền 
cương ngày ở củng ý, Thái ất sửa, Pháng quang đần, Tiêu cái 
mão, Truyền tổng thìn, Tòng khỏi tý Hà hoi nọ,Dng nìĩnh 
mùi, Thần hậu thân, Đại-cát dạu, Đến đây là quê Đại cát làm 
đậu dã thành rồi khòng phái tính thêm nữa. 


¬ 


Thế nào là dương thoái ngũ : Căn cử vào qué 
thử nhất, nếu ngôi tam-thần lâm vào cung lý hay cung 
ngọ, lức là lai cùng dương, Thí-dụ: Ngòi tan-thần làm 
tý, là cụng dương, tì phi lui về bầu cũng : lai Í 1á 
hợi, lui 2 là tuất, lui 3 là đậu, lui 4 là thân, lui 5 là 
mùi, ngay cùng mùi khỏi Thiến-cương (đi thuận), thân 
Thái-ất, đậu Thắng quang, uất Tiều-cát, họợi Truyền-tống, 
tý Tông-khòi, sửu Hà-khỏi, đầu Đăng mình, mo Thần-hàn, 
đến đây là quẻ Thần-hậàu lâm mão đã thành rồi, không 


cần tính (hên nữa. 


Lại nhứ quê thứ nhất, ngòi tàìnthần lâm vào cúng 
ngọy tức là dương, thì phải lui lại năm cung: lui 1 là 
t, lui 2 là tu, lụi 3 là mão; lúi 4 là dần, hai 5 là SỨ, 
ngày cung sửu, khỏi Thiên-cường (dì thuận) đần TháE-Ất, 
mão Thắng-quang, thìn Tiểu-eát, tị Truyền-lống, ngọ “Tòng- 
khôi, mùi lHHà-khỏi, thần Đăng tình, đậu “Thầu-hậu, đến 
đày là quê Thần-hàu làm đặn đã thành rồi không cần tính 


thiên nữa. 


Người thứ ba 


Cần cứ vào quê thử hai đề lập quổ thử ba, xem 
ngôi tàm-thần Ổ quê thứ 'hai, làm vào cứng âm, thì y 
theo công thức, âm tiễn bán, Liến lên bà cùng khổi thiền- 
cương, dị thuận cho đến tan-thần làn vào tủ-Lướng,: nhự đã 
diễn ở lrêu., 

Nếu ngòi Lam-thần ở quê trước làm vào cung đương, 
(hị y theo củng hức: đương thoải ngủ, lui lại năm cung, 
khỏi Thiên-caroan, dị thuận cho đến T:iun-thần làm lũ-tướng, 


nhự dã diễn ở trên, , 


Giá đoán Mạnh, Trọng, Quý: 


Người thứ E | Người tht 2 


tỏi việc 


——— 
Người Hiừ 3 
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Xem Cầu tài đoán ngày, qi3 theo Mạnh, Trọng, Quý! 


Mạnh (Đăng-minh) ngày giờ tnm-hol) : 
" Cầu tài ứng ngày : 

Trọng (Thần-hàu) ngày giờ tam-hợp) : 
` Cầu tài ứng ngày : 

Quý ( Đại - cái ) ngày giờ tam-hợp : 
Cầu lài ứng ngày : 


Nếu xem có tài hay không, xùt €ol bài do 


hợi, mão, mùi. 
1, 5, 7. 

Đần, ngọ, tuất. 
3, 4, 8, 

tị, dâu, sửu. 
3, 6, 9. 


ân bên đưới, 


Công-thứe : VỀ NĂM MÙA THUỘC NGŨ-~HÀNH. 


~_—__——_——— 


| Năun tiùa Vượng | Tướng Tủ lưu Tử 
Mùa XUÂN 


Tháng 1, 3 


Một Hỏa Kim Thủy | Thã 


Mùa HẠ 


Hỗa hô Thủy Mộc Kim 
Tháng 4, 5 : 


Kim Thủy Ha Thổ Mộc 
Thiáng 7, 8 


Mùa ĐÔNG 


Thủy Mộc Thô Kim Hỏa 
Tháng ‡Ú, 11 


liốn cuối tuùan 


Tuô im Mộc Hỏa Thủy 


EHEEE 
Mùa H ——————] 
EEIEE 


Tháng 3, 0, 9, 12 


Sinh mình là hưu, inình sinh là Tưởng, khắc mình là từ, 
mình kiiắc là tứ, đồng chất với mình là vượng, 

Cách này dùng đệ còi quê làn vào tứ-Lưỡng (Bốn cũng lý, 
ngọ, mão, đậu), lề chỉ vào mình là nội (trong). 

Tam-thiin là: Đăng mình, Thần-hậu, Đại-cát là ngoại (ngoài) 

Khi xen quê độn, phải biết thuộc về mùi gì ? mình dỡi 
với mùa ấy, huy mùa ấy đối với mình, dược vượng, tướng, 
hày phải hưu, tù, hày là tử, đề đoán xem quế độn ấy tốt hay xấu. 


v c»„Ý""ce»^axaa/»a 


Công-Liúc : ĐĂNG-MINH LÂM TÝ, 

Trong thủy là Khẩta, ngoài mộc là Chấn, quê Chu-dieh 
là l.òithúy giải, giải: nghĩa là giải tân, chủ trong sinh khách 
ngoài, xấu. Mùa Xuâu bình thường, mùa hạ tốt, mùa thu xấu, 
mùa động khòng kợi. Pượng quê: xuân-lôi hành vũ : (sấm đầu mùa 


xuân lâm mưa) ý đoán 1o buôn đã tiêu tan, vui mừng đang 
này nở, thai sẵn sinh con trai, người ra đi và khách chưa đến 
nhà, mất của người đàn ông lấy ở mặt đông nam tìm mau 
sẽ thấy, cầu quan sẽ thành, hôn nhơn,sể xong, bệnh boạn 
không chết lễ cầu 3, 4 ngày sẽ khỏi. 


THƠ ĐOAN: 
Hạng-vũữ ngày xưa đánh nước Tần? 
Hằm-hè chẳng chịu nghĩ thương dân. 
Một mai ngắc Trở sông Giang-hản. 
Vài trận thuat luôn mất hết quản. 


DIỄN CA: 


Đăng-mìỉnh lâm tỷ nêu đầu, 

Trong thủy ngoài mộc lẽ hầu tương xinh, 

Quê Lôi-thũy-giải chẳng lành, 

Tượng lo hầu hết nay đành hỷ sinh, 

Hán-vương Hạng-vi giao bình, 

Nhờ thày Viên-tử thủ thành độn cho, 

oán rằng: họ lạng sẽ thua, 

Quê dạy chép đề đem chưa sử vùng, 

Ilành-nhân và khách nhổ nhàng, 

Mưu cầu sự việc sẵn sàng sẽ nên, 

Cầu quan thì được nhắc liền, 

Hôn-nhân đẹp lứa bách niên tuôi già, 

MẤI của nam-tLử lấy ra, 

Đông-nam Tìm gấp của ta thấy Hền, 

Bệnh-hoạn trầm-trọng triền-miên, 

Kip đi cầu-lễ khấn-nguyền mau qua, 
c.—~o~——_—~-~-`-~< 

Công-thức ĐĂNG-MINH LÂM NGỌ. 

Trong hỏa là ly, ngoài mộc là Chấn, quê Chu-dịch là : 
Lôi-höa-phong, Phong nghĩa là: thịnh và đầy-đỗ, ngôi khách 
ở ngoài sinh ngôi chủ ở trong, Tốt. Mùa Xuân bình-hòa, mùa 
lạ rất tốt, mùa Thu xấu, mùa Đông trung bình. 
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Tượng quê: Nhàit lệ trung thiên cách. (Mặt trời sáng 
đẹp ở giữa tròi). 

Ý đoán : Đang ở nơi tối-lăn được ra chỗ ánh sảng, 
thai sinh: dệ còn trai, người xi ngoại sẽ về đến nhà, xuất- 
hành dược bìuh-an, buôn bán được bảo-dắm chắc-chẳn, trộun 
giặc sẽ xuất-liện, hỏn-nhàn yên-lành, kiện-cáo bòa-hứu, cầu-tài 
có lợi, cầu quan sẽ dược bành-hoạn không chết, mất của người 
đàn bà lấy dvúi về phương Nam, tìm ngày còn thấy. 


Hoàng-công tha rước độn Trang-chu, 
lạ-lmn cho nền sự ngại lo, 

Vững chí theo phò vua nước liân, 
l.àpt nén công lớn dược phong Lo, 


DIỄN CA: 


Đắng-mình làn nưọ cho aninh, 

Trong hóa, ngoại mộc Lương-sinh quề này, 

Quê Toi-hỏa phong bằng này, 

Phúng là thịnh đủ cho hay sự-tình, 

Trung thiêu nhật lệ cát trinh, 

QuẺ rằng: nội ngoại tường-sinh tốt lành, 

“y-thiện quốc-bảo rành-rành, 

Muòn đản vui-vẽ làp-tành xướng cay 

Cầu quan tước-lộc vĩnh-hoa, 

Cần-lài thì dược đề-da tiền tài, 

Hòn-nhàn tối-dđẹp eä hai, 

Thui-sản sinh đặng con trai đề huế, 

Người ra đi chữa có về, 

Bệnh-hoạn không chết tẻ-mê lâu ngày, 
Ƒ—.~—~~.-TT»-.~^ 


Công-Lhúc: DĂNG-MÍNH LÂM MÃO, 
Trong niộc ngoài mộc, là bát Huần Chấu, quê Chu-địch là 
Chấn-vi-lòi, Chấn nghĩa là: Ninh dòng (kiuh-sợ dộng-đạc) quê 
này thuộc Lháng sáu, 


, 
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Tượng quê: Rinh- động 'bách lý (nh hải dộng-đạc 
trắm đàm} 

Ý-đoän : Có tiếng mà không thấy hình, ngày xưa ông 
Iý-Iĩnh chơi núi Bồng-l nhờ ông Hoàng-Thạch-CGông độn 
cho, được quẺ này. 281 ức (4 

Bệnh-hoạn đầu ngủy những không chết, thai-nghéẻn sinh 
con Erai, tranh-tung đắc lý, người ra đi chưa về, hiện đang đi 
đường bình-an, khách không đến chơi, cầu lài không có tài, 
sầu quan lộc bị trổ ng; hẹn người, người thất tín, hôn-nhân 
giá thủ không nền; xuñt-hành không nên đi, mi việc tYƯỚC 
khó-khăn ngàng trở, sau vất-vã mới thành, mất củn nên tìm 
mặt chỉnh Đông, người đàn-bà độc-thân lấy. 


THƠ ĐOÁN 
-Hai đoạn gập-ghềnh nướng đợi Xuân, 
[loa mi núi Sẵu nhớ Đồng-quân, 
Đòi bên gặp gở bao mừng tủ, 
Muôn dặn chỉa ly biết mấy lần. 


DIÊN CA: 
Đăngmình làm não lại bàng 
Trong ngoài hai ruộce giao hoàn tý-hòa, 
LÝ suy trong quê luận ta, 
Iiat-Ihuần-chấn quái ấy là hãi-kinh, 
Tượng quê có tiếng không hình, 
].ÿy-ữnh thích tình chơi cảnh IDồng-lai, 
Nhờ Hoàng-thạch độn một bài, 
Quê đoáo nữ hải, trắc-trở gian-ngoan, 
Cầu quan thì chưa được quan, 
Cầu tài chưa có, không hoàn lại không, 
Hôn-nhàn chềnh¬anlng vợ chồng, 
Haành-nhân còn đở elira xong trở về, 
HBènH nguy sinh<miệnh chẳng hề, 
MHồn-mè Irầm-trọng có bề hiểm-kinh,. 


—:348/ = 


Hộn người Lhất-Lín với mình, 

lliúch không tới viễng rà tình thò=ơ, 
Việc Bún lần-quần tròng chờ; 

Trước ngàng sau thuận có cơ lại (hành, 
Dưỡng Xu xin chứ xuất-hành, 

lhói lụ trắc-trớ bấi-kinh sau này, 


~—. `. Ï{ yk."»ÝY-Ý-»Ÿ.^a. 


Công-thúc: ĐĂNG-KMINH LÂM DẬU, 

rong tần là Đoài, ngoài mộc là Chân, quê Chú-dịch là: 
Lôi-ch quy-muội, muội pghỉa là: Tốilăm., Trong khắc 
ngoài Xấu. 

Quề thuộc thắng bài: Mùa Xuân: xấu. Thú và Đông về 
cuối mùa nèi: Eini-fina nghỉ ngoi. 

Tượng quê: Phù vàn tế nhật cách (mây kéo khuất 
mặt trời). ¿ 

Ý đoán: Âu, dường không giao-hòa, Thai-sẵn sinh còn 
trai, người y hẹu dàng dến, Bưu cầu sự gÌ sẽ có tín, mất của, - 
người lấy dem về phường Tàảy; không Hán thấy, cầu quan không 
thành, quan-Lung¿ dắc lý, người dang dị đường lốt lành, vợ 
chồng cách trở chía-ty, hòn<-nhân Lrớ-ngai khó-khắn, bước 
chân ra đi khong rỡ lụi, nhà khong có khách, ` s. 

: : H 


Vũ~Vương dành Trụ trừ tàn-bạo, 
Ản-q— than thân việc lại trồi, 
Lầu biết lòng dàn đang oán ghét, 
Nên khi làm bể phấi thiệt thôi, 


Kì! 

[nip=-nninh Tàu đậu tường hình, 
Trong kim ngoài niộc ra tình khác-thương, 
loi trụch quy mui dã tường, 
PP hcvan tế nhàt âm, đương bắt hòa, 
Trong Rin ngoài mộc kliie ray 

`. 4a ` TẢ, ` 
NÍtiội là mạ vàu, đÈ lá xen LƯỢN, 
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Hẹn người dang đến nửa đường, 

Mứn toan việc lớn ta thường được tín, 
Qunn-tụung đắc-lý bình vên, 

Cầu quan chưa đạt, bạc tiền chưa thông, 
[[ôn-nhân xa cách vợ chồng, 

Dầu lọ cho được cũng không Tân bền, 
Đi đường hat chí bình-yên, 

Thất-tài không thấy cho nên thiệt-thồi, 
Hành nhân sao chẳng phẳn-hồi, 
Vì chứng cách trở đôi nơi không thành, 
Hệnh=hoạn thân được nguyên-lành, 
Yếu đưu mòn-môi mặt xanh đa vàng, 


~~.~x. Ta ~^a 


Công-thức: THÂN-HẬU LÂM TÍ. 

Trong thủy là Khẩm, ngoài hóa là Lấy, quê Chu-địch là; 
Hồa~-thủy vị-tế, Vị nghĩa Tà : Chưa, mọi việc chưa thành. Trong 
khắc ngoài, khi ở ngoài chim-Ein, khí ở trong không có, Mùa 
Xuâu, lạ bình trường, mùa Thứ xấu, mùa Đông rẤt tốt. 

Tượng quê: Nhập hải cần châu (việt biền kiếm của bán). 

Ý đoán : Trong những sự ]o, mong lấy sự vui mừng. Quê 
Vị-tế, Vị nghìn là : chưa. Tế nghĩa Tà: cạn, ý nói: Nước cạn thấy 
ngọc châu, Trong khi đang lo buồn mong được sự vui về, Tế 
còn có nghìn là chổy là đưới sông đưởi nước chờ bằng thuyền bè, 

Tlini~sinh eon gái, cần quan được đanh vị, cầu tài hẳn được 
cũng mrưộn càng ltnv, mất của người phụ-nữ lấy, về phương Đông- 
Nam, Tìm kịp còn thấy, đồ những bạn bè lấy trộm, quan-tụng 
hòa-hứu, đì đường được bình-an, người hẹn mình sắp có tin, 
mat sự nhờ may được gặp, đi sông nước gặp phong-ba, hành- 
nhận chưa về, bệnh-hoạn rất nguy-kịch nhưng được qua khỏi. 


Dức-Không vốn là đấng thánh-nhân, 
Khi qua, Trầu, Sải phải gian-truân, 
Ra đi rủi gấp đòi người nữ, 

Than bảo lòng người nở bất nhân. 


— 


DIÊN CA: 
Thần-hậu lâm tỷ giờ trầy, 
Trong thủy ngoài hỗa trong nay khắc ngoài, 
Quê Dịch vị-tế không sai, 
Mứm cïn chứa đến vận thời chưa thàng, 
Dương cơn lo ngại hãi-hùng, 
Muốn mau qua khỏi cho lòng mừng vũ, 
Tưởng rằng vượt hiền xa-xôi, ˆ 
Đi Hìm của báu giữa đời phong-ba, 
Chớ cli sông nước thuyền bè, 
Đi ra sợ gặp khắt-khe g1i~ngùng, 
Cầu quan vinh-hiễn đỉnh-chrrng, 
Cầu-tài đẫu muộn tà đứng có Ìo, 
Thai—sinh con gái trời cho, 
Có đi đường bộ khỏi To tai nàn, 
Mất của phụ-nữ lòng gian, 
[ông-Nam đem giấu kíp toan tìm về, 
Hành-nhân ngang trổ mọi bề, 
Bệnh-hoạn không chết nÏHrn# mê tâm thần, 
Quan-tung hòa-giái hình phân, 
Sự" việc Irước xấn sat Tần hanh-thông. 


-.^~~T_—— .~^~^*^ 


Công-thức: THẲẮN-HẬU LÂPTI NGỌ. 


Trong hồn ngoài hồa, quê Clin-địch là bảt-thuần Ly quải, 
tŸ-hòa, ly: nghĩa là lệ (sảng chói) soi sáng bốn phương, Mùa 
Xuân xấu, nưùa Hạ tốt, mùa Thu bệnh-hoan, mùa Đông bất an, 

Tượng quê: Phi cầm tại vồng (chim đang bay mắc 
lưới) đại-miình tiến thiên (sáng soi kliip trời). 

Ý đoán : Đang ở rộng vào hẹp, mặt tròi đến ngọ tÍ sáng 
khắp bốn phương, thai sinh con gái, cầu tài được lợi nhỏ, cầu 
quan cách-trở đôi điều, mất của người đàn bà có tuổi lấy, đem 
về phương Nam, gấp tìm về Đông-Nam còn thấy, sẽ cỏ người 
đàn bà cho tín, hành nhân còn nhữ việc chưa về được, quan 
tụng hỏa-hưu, sắp có khách đến nhà, bệnh-hoạn nên cầu lễ 
sẽ khỏi. 


_~— 
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Mãi-Thần nghèo khô thủa hàn nhớ, 
()uỷ-cốc Liên tiên sinh băm độn cho, 
Tế ngộ phoag-van người gặp Vận, 
Mai ngày Vinh-hiền khói àu lo. 


DIỄN CA: 
Thần hàn làm ngọ kề ra, 
Bát thuần ly quái tý-hóa sàng sỐi, 
IL.¿-]ly dòn quế hắn hỏi, 
Phi-cầm tại vóng chín rơi lưới hồng, 
Mặt trôi sối sắng khoảng khòng, 
Đang ròng vào hẹp, vẫy-vùng khó khắn, 
Đời xưa thầy Chu-Mái-Thầu, 
bần-hàu quân bách thanh-bần hàn~nho, 
Gặp Hiày (Quý-Góoc độn dÌuL0, 
Hằng sau ẤU dược quản lò lọc dày, 
Cầu quản, quản chữa đến ngày, 
Cũu lài dẫu dược lấy may íL nhiều, 
Hanh-nhàu cách Hrở mọi diễu, 
Quan~-tung thì dược hòa hưu án-đềnh, 
Mắt của phụ -nữ lấy mì, 
Đồng Na dem giấu kíp tìm cho máu, 
Bệnh-hoạn lễ bái kêu-cầu, 
Thai-sinh con gái mui sau vuông tron. 


TH hs... nhưa-ên 


Công-thức: THN-HẬU LÂM MÃO. 

Trong là mộc, ngoài là hổa, trong sinh ngoài, quê Chu- 
Dịch là: Hóa-lòi phỏchạp (nghìn là ni<cäu), Mùa Xuân xấu, 
mùa Hạ tốt, mùa Thủ ri xấu, mùa Đồng chết, 

Tượng quê; Nhi trung ví thị (giữa liáa ngày họp chợ) 
thị trung hữu vạt (rong chợ có hàng hói). 

Ý đoán: Giữa ngày là nửa ngày môi họp chợ, ý nói 

g8) TIM oỊ J, y 

muộn và chậm, chợ có lang-hóa, ý Hồi: mướn Húa gi cũng 


dược, nghĩa là ; cầu gi cũng dược, Hi sinh con gái, cầu hòn 


c để 


cỏ duyên tiền định, cần quan được tước lộc, cầu-Lài sẽ có tài, 
quan-tựng hòa-hưn, mất của lim về mặt Đông-Nam còn thấy, 
sắp có khách đến nhà, xuất-hành tốt, hệnh-hoạn sẽ khỏi TNE., 
chết, mưu vọng với người ta được lin dùng. “ f 


THƠ ĐOÀN: 
Văn-VYương thủa {rước mộng phi-hùng, 
Sống Vị về san gặp Thải-Công, 
Gây-dựng nhà Chú nên thịnh-Hị, 
Co-đồ bền-vững với non sông. 


DIEN CA: 
Thần-hậâu lâm mão kRỀ rị 
Trong mộc ngoài họa quê là tương sinh 
Iỏa-lôi phê-hạp cho mình, 
Phi-hùng ứng mộng điềm lành liền-nhân, 
Cầu người ất hẳn đắc nhân, 
Cầu tài tli được mọi phần gặp may, 
Cầu quan tước cả lọc đày, 
Học trỏ thị cử trứng nựay bằng vàng, 
Thai sinh con gái rổ ràng, 
Hồn nhân đôi hữa thiếp chàng duyên ứa, 
Bệnh-hoạn như hạn gíp mưa, 
Quan-Lung mọi việc kiện thưa hoãn-lhòa, ` 
MẤTI của đã mang di xa, 
Đông-Nam giấn đậyv nữa ta tìm về 


~-~—-~»~ˆ^~~ 4a 


Công-thữe: THẦN-HẬU LÂM DẬU. 


Trong là kim, Đoài, ngoài là hỏa, 2y, ngoài khắc trong, 

xấu. Quẻ Chu-Dich là: Hồa-Irach-Khuê, Kinề, nghĩa là ngang 

rải Mùa Xuân fốt mùa lia tất, mùa Thu bìnl-hòa, mùa 
Đông, Xấu. : 


Tượng quẻ: Mãnh-hồ hầm tỉnh: (hùm thiêng xa hố) nhị 
nữ đồng cư (hai gái ö chúng một nhà) 


¬...= 


, R Đi. $ 

_Ý đoán: Càng thịnh, càng hay, lại cùng phải đề-phòng, 

. . + 4 +... ` ` * ` 
có khi bị sụp-đổ, hài người cùng một hoàn-cảnh, cần phải 
đề-phòng lúc gbien-ghéL nhau, thai sinh: con gái, có người bạn 
tuần dang muốn giớ trỏ tà dâm, hành nhàn đí dường tốt, sắp 
về dến nhà, bènh-hoạiu thàp từ nhất-sinh, cầu tài sẽ được, 
mất của người đàn ông lấy, dem dễ ở mé Tày-nam, quan-tụng 
hòa giải êm, sĩ-tử di tú-cử, dâu, cầu quan thì được ngày, 
nhưng sau kuong hay, buôn bán tốt có lời. 


THƠ ĐOẢN : 
tồ Tương Nhưữ thủa Trước sứ qua Tầu, 
Hao quần giau-ngn một tăm-thần. 
Vẹn HểL vẹn trung dời mấẫy kẻ, 
Tỏi hiền muốn Hiúu gắp vua nhàn, 


DIỄN CA: 


Thần-hàu lâu dậu kề xong, 

Trong kùn ngoài hóa, ngoài xung-khắc vào. 
Khủẻ thi ngàng trải biết bạo, 

Hũin thiềng sa hố làm sao tụng-hoành., 
Đòi gái cùng ở không dành, 

Cầu quan ất được, sau thành gian-nan, 
"th:úi sinh củn gái hồng-nhân, 

Giao du gặp bạu những toàn dâm loàn, 
Cầu tài tiền của vẹn- toàn, 
Hành-nhàn này mời sắp loạn ra VỀ. 
llioa-danh bảng hỗ tến dề, 
Quan-tụng vừa được giải huề đòi bền. 
Di dường mọi sự bình-yên, 

Ônn~dau trầm rong triền-mion đêm ngày, 
Qua cầu mày gặp được thấy, 

Tỉnh trong củng số đến này vuông-tròn, 
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Công-thức: DẠI-CẤT LÂM TÝ 


Trong thủy Khẩm, ngoài kim Đoài, trong sinh ngoài: tốt. 
Quê Chu-Dịch: Trạch-trñy-khôn, khồn nghĩa là: nguy-khốn. 

Tượng quềể: lià trung vô thủy (trong sông không 
Có nước). 

Ý đoán: Sông không có nước thì không chổ được 
thuyền, cho nên thuyền mắc cạn, Gầu-cath mọi việc: khỏ- 
khăn lúc đầu, sau rất tốt, thai sinh con gái, quan-tụng đắc 
lý, mất của người eon trai ở phương Bắc đến lấy, rồi mang 
sang phương Đông-Bắe, chủ và khách gino-HẾp một lòng tỉn 
cây nhau, cần quan: trước bị trỏ-ngai khó-khăn, sau được 
quyền cao chúc trọng, hành-nhân cách-trở' không về, hôn-nhân 
giá-thủ: trước ngang-quải sau mới thành, cầu tài trước trắc~ 
trở, sau có tài, bệnh-hoạn đàn ông bị năng, đàn bà nhẹ. 


THƠ ĐOÁN: 


Quy-Bố xưa kia khi hoạn-nan, 
Tìm thày Qu-Gốc độn cho hay, 
Hằng: nấy khốn-khỏ thân laa-lý, 
Thừa-trớng mai sau hẳn có ngày, 


DIỄN CA: 


Đại-Cát Tâm tý kề xong, 

Quê Trạch-tlriiy-khồn, thủy tong kim ngoài, 
Khốn, là nguy-lhôn không sai, 

Trước thì trắc-trở, sau lhời thành-công, 
Khi xưa Hán Sở tranh-hùng, 

Hãn-Vương Tâm khồn, Đinh-công dung tình, 
Đến khỉ thiên-hạ thải~-hnh, 

Đinh-công phải tội, gia hình không tha. 
Hôn-nhân lời trrớc sai-ngon, 

Đến sau lại được đuyên hỏa đẹp đôi. 
Quan-tụung đíc lý vẹn mười, 

(iao tế chủ khách hai người cậy tỉn. 
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Cầu tài muộn môi có tiền, 

Hành-nhân ngàng-trổ cho nên lở đường, 
Mất của trai ở bắc phường, 

cú siìng Đonp~l ấu tò Lường ta thco, 
Muưu-ecầu trước chịu túng nghèo, 

'Phời sau mới được mọi chiều hiển-vinh, 
Thai-sẵn con gái trời sinh; 

Hành Lai thì nặng, gài bình phục mau, 


.~——~—=—~.-.-.se~^»s 


Cộng-thức: ĐẠI-CÁT LÂM NGỌ. 

Trong bổa lyy, ngoài kim Đoài, roug khắc ngoài th trong 
thịnh, mùa Xuân xấu, mùi Hạ bình-thường, TÌn, Đồng khả, 

Quê Chu-Dịch : Trạch-Hỗa-Cách, cách là: cẳi-cách, 
thay-dồi. 

Tượng quê: CẦu biến vi hồ (chó dội lốt hàm). 

Ý đoán: Cải cựu Lòng làn (thay cũ đôi mới) thai-sinh 
ra con gái, cầu quan được Lước VỊ, cầu tài ấtL được tài, có tin 
nhà sắp dếun, in người sẽ giáp, tranli-Llung hoa-hưu, mất của : 
người thiếu-nữ ổ phương ày-Bắc lấy, trao cho đồng bọn deni 
về phương Nam, có khách bạn thân sắp dến chơi, hòn-nhân 
tốt đẹp. NÑguời bệnh nên kèu cầu mau khỏi. 


pc! THƠ ĐOÁN: 
HBàn-Canh thủa (rước lúc gin-truàn, 
Lửa nóng nước sói khốn khổ đàn. 
Quý Cốc độn cho rằng qué tốt, 
Thiái-hinh thịnh-tr] chính lệnh tàn. 


DIÊN CÁ: 
Đại-CGát lâm ngọ quê này, 
Ngoài kim trong hóa khắc ngày quế ngoài. 
Quê Trạch-hỏa cách đâu súi, 
Cách là thuy dối ra hai sự tình. 


= đồ = 


Côngmôn hòn-hoẩn tụng-đình, 

Bạn thân sẽ đến thăm mình sớm hôm. 

Cần tài có lợi hàn hôn, 

Thn người thuận gió xuôi bnồm thấy ngay, 

ầu quan gặp được vận nìny, 

Thái sinh con gái nhữ ngày dâm đang. 

NI của thiến ng Bắc phương, 

Lấy giao đồng bọn tì đường sang Nam, 

iu hôn giao ngọc ruộng lưun, 

[Duyên may Tù-Thúc tiên phòm kết đôi. 
: Hệnh-ltoạn cần khẩn đất trời, 

Trong năm ba ba thì người kiện-khang. 


.~—~—~->`ố.-—~^a 


Công-thức: ĐẠI-CẮT LÂM MÃO, 


Trong mộc : Chẩn ngoài kim: Đoài, ngoài khắc trong, 
trong thịnh ngoài dòng. 

Ộ Quê Chu-Dịch: Fraeb-lôoi-tiv, Tùy Bì: thuận theo, 

Tượng quềể: Thuận thủy thời xa (xuôi nước đầy xe). 

Ý đoán: Thợ giỏi giữa ngọc, kiên gan bền chí, mọi việc 
sẽ thành, thai-sinh con gái, cầu 1ä? thấy ngay, nhưng không 
được bền lâu, sắp có khách đển nhà chơi, vưi mừng chào đón, 
xuất-hành bị ngăn~-lrổ vì guan-qnAn, hôn~nhân trước ngang trở 
sau thuận-hòa, Mất của nên tim mặt Đông, người ngoài đến 
lấy, tranh-lụng đuối lý nhưng được hòa, bệnh-hoạn: Mùa 
Thu mắc: bệnh năng, chết, mùa Xuân, mùa Hạ bệnh nhẹ, sống, 
kip mau eầu-khần, bệnh nguy hịch tháp-tữ nhất-sinh, cầu quan 

gặp may, mưu vọng sự vìịị gì cũng khó thành, 


THƠ ĐOAN: 
Tôn-Tần đem quần đánh nước Tần, 
Lời thày Quý-Cốc đòn như thần, 
Toàn quân thing trận danh vang động, 
€ó phúc trời cho lại có nhân. 


có d7 c 


DIỄN CA: 


Đại Cát kìm não độn tìm, 
Trong mọc là Giấn, ngoài kim là Hoài, 
Thịnh bên trong, dòng bèn ngoài, 
Trạchsloi-tùy quê không sai dâu mà, 
Tượng rằng thuận thủy thôi xe, 
Bền lòng vững chí còng tà mới thành, 
Thai-siah con gái tốt lành, 
Cầu tài dầu được những dành giấm di, 
Xuất hành ngăn trổ quan-1y, 
Hạn thần tự dến kề chỉ đón môi, 
tỏn-nhận trước đã dọn sai; 
HỘI sáu dẹp lửa đuyện hài uyên-WHg, 
Mất củu tìm niặt dòng phương, 
Lòng tham trộm cắp là phường ngoại nhân. 
Hệnh-hoạn nguy kịch bội phần, 
Tàu bệnh thì khốn, Hạ Xuân thì lành, 
Cầu quan: danh toại công thành, 
Quuun-Lạng thất lý tà đãnh hòa-hưu. 
~-“ 
Công-thức; ĐẠI-CÁT LÂM DẬU. 
Trong kim ngoài kim tý-hòa, Quê Chú-Địch là: Bát 
thuần Đoài, doài là: duyệt (nghĩa là dẹp lòng) mùa Xuân, miùa 
Thu tốt, mùa Hạ, mùa Đồng rất xấu. 


Tượng quểổ; Thièo giảng vũ trạch (trời xuống mưa 
nhuần). 

Ý đoán: Trời sinh trôi dưỡng, Hồ hết lại có, hồ vơi 
lại đầy, thai-sinh con gái những chậm sinh, mất của khó tìm, 
nếu cỏ phụ-nữ đến bảo Lỉn sẽ thấy, việc niất của: dụ nưưởi đàu 
bà lấy rồi dem về mật Tày-Bác, cầu quản: sự bình Hiường 


1 


— 48 — 


trắc-trổ, tranh-tung khòag có lỗi, cầu tài buôn bán không cỏ 
lời, mình liẹn người không đến, saawu vọng không thành, xuât- 
hành mắc khách bại chơi, bành-hoan mè-loạn, nựny-khốn, qua 
miũa Phú sẽ bhúi, 


THƠ BOÁN: 
Đường-Tăng, 1Eanh~Gid thủa cầu kinh, 
Khi dến nữa đường mắc quý-tỉnh, 
Tran đẳng ngàn cáy dường vạn đậm, 


Thành-công cũng bởi tại long mình, 


ĐIỆN CA : 

Dại-Cát làm đậu đòn này, 

song kim nội ngoại quê này tlỷ-hÒa, 

Bát -hun đoài quái khòng ngồi, 

Doài là vui¬vẻ người tí đẹp lông. 

Tượng rằng : rùng, núi, hồ, sông, 

Cá Hung nuộc cả, cây mong nHrưa nhuằn, 
Cú quan chứa đhiược dượm ăn, 

Cu lài buôn bản khó phần lời thêm, 
Alđa~vong công việc chữa êm, 

Hệnh<hoạn tuấe phải nặng đêm nhẹ ngày; 
Phải mau cầu thánh tìm thày, 

Cơn ấn thuốc tống nữa may yên lành, 
Xual-hành khách đến gia đình, 
- Tranh-ting không lợi cho mình về sau, 
Thái sinh eoa gái không mu, 

Hẹn người không đến, việc hầu không xong, 
MU của Lìn=kiếm lốn công, 


Plu-nHữ có nách tuôi mong lìnR về, 
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THIÊN-CƯƠNG TAM-TỰ QUYẾT 


Phép này, chỉ tin ngòi THHÊN - CƯƠNG, xem làm vào 
củng nào? rồi cản-cứ vào chỗ: Phiền-Gương ch ĐH: ảnh, gut- 
long, giá-quý dé quyết-doán tốt, xấu, 

Phép tính dễ tim Ngayệt-tướng. Nhật- thần, Thời-thần và 
khởi ngồi Thiên cương, theo cáảch-thức: ở trên đầu Phần TI 
LucNhâm Đại dộn, hệ tìm được Alanh, Trọng, Quý thì quê đã 
thành, chỉ việc Lịn bài ca thuộc về việc gì mà đoán, mọi việc 
khôòng sai, 

19) — Đào-sÌnh ; 
DĐộu còi một quê Đào-sinhhi: 
Thiển-ecơng gi-nhạnh biết mình bình an; 
Trọng Lhì báu lọ, nhỉ hoàn, 
Trốu di khòng khỏi người còn thấy tn, 
Quỷ thì dã sắp đến nhà, 
lang quanh lùn bắt liệu tà tếch vòi, 


Ø9) -—- Theo người ; 


1J)ön coi một quê Lo người : 

(ấp chăng chẳng gặp biết chơi sự dời, 
Mụnh: tiời theo kịp tức thôi, 

Trọng thì là sẽ gặp nơi giữa đường; 
Quý dì bịc-lông đây cường, 

lhòng theo kịp hút, biết phương nào tìm, 


8°) — Thấy tin: 


Độn xem một quế thấy tin; 

Cho mìính hư, thực, cho yên nỗi lòng, 
Mua tú nói dõi là không, 

Trọng là sự tnre có trong nội tỉnh, 
Quý thì Lí thực phẩn-mìinh, 

Ngày hai ất thấy, lòng mình syyên. 
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3o› — Tìm thuyền : 


Độn coi một quê tìm-thuyền Ñ 

Biết chăng chẳng biết cho yên tấm lòng, 
Mạnh thời còn đâu bên sông, 

Trọng tủ thuyền đã thầy vùng đồi nơi, 
Quý thì buôm thuận gió xuôi, 

Theo không có kịp tá hồi quê-hương.., 


B°) — Lạc đường : 


TĐộn chơi một quê lạc đường : 

NgÃ ba ta biết dì phương nào đày, 

Mạnh thời tay trải đường ngay, 

Trọng thì đường giữa nếo này hẳn thông, 
Quý thì Iav mặt ta đòng, 

Đường theo nẻo đưới mới mong an-loàn., 


6s) --- Gặp quan : 


Độn coi một quê gặp quan : 

Người lành bay đữ cho an tấm lòng, 
Mạnh thì Tà đấng anh-hùng, 

Lòng người khăn-khắn lạnh lùng hiểm ta, 
Trọng thì xử sự ôn-hòa, 


~- 


Quý thì mừng rỡ một nhà vni chung. 


79) — Giặc hung : 


Đôn xem một quê giặc hung : 

Có hay không có để cùng liệu dây, 
Mạnh thì giặc đi đã chây, 

Trọng thì quân giặc khi nay ở ly. 
Quý thì giặc đến tức thì, 

Liệu cơ mà trảnh kếo khi oan đời. 


8°) -- Gặp người : 

Đồn xem một quê gặp người : 

v44 ` _ P ` +s ke 
Hiện, ngủ, lành, dữ doàn lời phẩi chăng, 
Mạnh Lhịì quấn, hú, nho, lắng, 
Trọng Thị gian-khách cho rằng thờng nhiần, 
Quý thì dụo-te co-bần, 
Hay người quản-Sở lầu-Tần dong dưa, 


9°) -- Thù xưa : 


Ôn xem miột quê thủ xưa ; 

lẻ gày hiều-khích dày dưa oán-hờn, 

Mạnh thị tll-öän vẫn còn, 

Trọng thì áe khẩu những còn hiền tâm, 

Quý thì giản giáo thàu: chằm, 

lÉ_ng-khăng một mực những chăm phiền-hà, 


10°) -— Bạn ta ; 


Đồn chơi thắn viếng bạn la : 

Doän coi cho biết có nhà hay không, 

Munh Hịi chủ khách hoạn pÏhùng, 

(ượng VHỈ nưoài mặt những lòng chẳng ưa, 
Trọng thì chào hồi mời thưa, 

Huượu trà khoản-däi say~sưa thân~tình; 
Quy thì chú khách xem khính, 

Ngoài niặt vôn-vã trong hình lăn nhan, 


119) — Cầu quan : 
Ủọn củi một quê cầu quan : 
Đền người, người sẽ hỏi-han thế nào 9 
Mạnh thì hắn gặp quan cao, 
Đồng Je ngàng lrở bởi lào vợ con, 
Trọng thì giấp mặt eado nhan, 
Hán quyền phong chức hàn-hoằn Hong dòi, 
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Khảo-thí chiếm được khoa-khôi 
Vñ-mân ba bậc đến nơi hóa vồng, 

Quý th xin chớ có hỏng, 

Treo người tốn của mất công tức mình, 


125) -- Ăn ninh : 


Độn xem gia-sự an-ninh : 

Đoán coi sự vật gia-dinh thê-nlH, 
Mạnh thì émn-đẹp mọi bề, 

Trọng thì khánh-hỹ đề huồ mừng vui, 
Quý thì duyên hầm vân sui, 

Hại người hại của lửa thui trộm luồn. 


189) — Bán buôn : 


Độn coi một quê bản buôn : 

Đoán ta cho biết kế ngoan người tài, 

Mạnh thì muađ một bán hni, 

Buôn may bản đắt tiền lời vạn thiên, 
Trọng thì bản lẻ bon-chen, 

Bạn hàng lm truyện cho nên bực lòng, 
Quý thì đi hại về không, 

Bán buôn khốn khỏ, dừng nong lợi-quyền. 


149) — Mượn tiền : 


Độn coi một quê mượn liền : 

Xì ta thiếu vốn cho nên tìm người, 
Mạnh thì ta hỏi dất lời, : 
Người liền cho mượn tín nơi lòng mình, 
Trọng thì khéo nói mới thành; 

Của cho mình tạm phẩi sanh tiền lời, 
Quý thì nói chỉ phí nhời, 

Đi không thì lại về rồi Ini-giai. 
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8°) — Thất tài 


Đa xem mỘt quê thất-tài; 

Tay chàng thì kiếm kẻo hoài công ta, 
Mini Thị của niất dị xa, 

Trùng thì tìm thấy những mà chậm lâu, 
Quý LH của mẤL dị dầu, 

Tự-uliên tì dến Ea máu tìm lồi. 


165) -- Di chơi : 


Đbòn củi một quê đi chói; 

Tà du nhà người người có nhà chăng? 
Munlc Ha tà gặp liền mừng, 

Trọng tì đi dến lưng chừng gặp nhau; 
Quy TH dị khói đã lhàu; 

lầu 1á có đến, tà âu trở về, 


179) -- Nuườởi về 


Đa chới một quê người về; 
lao giờ muối Lrổ lại quê nhà mình, 

ManH thì còn clilta hồi trình, 

Ở dầu vẫn dấy như hình vắng tỉn, 

Tường: thì hai chữ bình-yên, 

Giữa dường, dang trở lại miền quê hương, 
Quý thì dang mãi dân trường, 


Nuy mai sẽ đến bằng dường sớm hơn, 


189) — Bêm hôm; 


Đai xen tội quê đèn hôàn; 

Thụ nhà: khách điểm, hàng con, lữ hành, 
Man đi mọi sự thông hành, 

Trọng ill hủ khách trở thành tương thân, 
Qnyý thí dạo-Hặc bấi- nhàn, 

eu hònn gìn-giŸ àn<cần chớ sai 
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199) — Ù tai: 
Đôn xem một quê tai; 
Cát hng cho biết đề mai giữ mình; 
Mạnh thì điềm tốt phân-mình, 
Sẽ có tin đến gia-đình chẳng lâu, 
Trọng thì khách đến khần cầu, 
uý hủ huạnznạn ta mau giữ nhà. 


Đôn xem một. quê quải-xà ; 
Diềm lánh hay dữ trong nhà cho mình, 


ý AY AC, uỷ thì nội thuộc tông-thân, 
im cô ông-mãnh đã lần đòi khao. 


# 949) — Chiêm bao : 
Độn. xem một quẻ chiêm-bao ; 
Điềm lành hay dữ thế nào cho hay, 
Mạnh thì hung dữ đến ngay, 
Tai ương hoạn-nạn ta nay coi chừng, 
Trọng thì có sự vui mừng, 
Quỷ thì vô sự xin đừng hãi-kinh. 
sô. l898ø — Thai sinh: 
Độn xem một quẻ thai sinh; 
Rằng trai hay gái cho minh một lời, 
Mạnh thì thai-sẵn sinh trai, 
Trọng thì thai-sản nữ hài cát nhân, 
“Quý thì sinh để khó khăn, 
Gặp cơn sản-nạn có phần ưu-tư. 


98o) — Ngục-tù : 
Độn xem một quẻ ngục-tù ; 
Tha hay giam giữ, quan tư thế nào ? 
Mạnh thì còn ở lung-Ìao, 
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[rong thì mính xét gđiAV vào tha ra, 

Quý thì đầu tốn tiền ta, 

Nhưng còn giam-hÑm chưa tha cho nào, 


23°) — Trộm vào; 


lĐộn xem một quê trộm vào; 

Hằng trai hay gái kể nào gian tham, 
Mạnh thì kẻ trộm là nam, Tấn 
Trọng thì bè bạn anh efn trong nhà, ` SÁT Mạ 


#' 
Quỷ thì phụ-nữ gian-tà, * Ái W, " 
Người trong lấy trộm mang ra êm-đềm. s.. 
959) — 'Đi tìm ‡ WN..... 
Độn coi một quê đi tìm; bon Š 
Của ta nó lấy rồi đem phương nào, : TH \ 
Mạnh; Trọng cùng ứng một hào, Si ẩ HÑ, 


Phương dần phương tuất ta vào thấy ngay, 

Quý thì phụ-nữ rón tay, 
Đem đi giấu kín ai hay sự tình, ¡3U 
Kíp nên dọ hỏi đón đình, bNm: 
Có cơ còn thấy của mình vẫn nguyên. 


26°) — Bi thuyền ; 
Độn chơi một quẻ đi: thuyền ; 
Cát hung lành đữ ta liền đoản chơi, 
Mạnh thì sóng gió tức thời, 
Trọng thì bão tắp nhưng rồi lại yên, 
Quý thì sóng gió êm đềm; 
Tròi quang mây tạnh sóng im bốn bề. 


27°) — Tỉnh mê; 


Độn chơi thức, ngũ, tỉnh, mê ; 
Ta xem cho biết liệu bề tính chơi, 
Mạnh thì người vẫn còn ngồi, 
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Trọng thì nằm nghĩ mé ngoài lơ nơ, 
Quý thì thúc ngũ ù mờ; 
Hốn bề vắng lặng như tờ say-sửa, 


2o) - Nẵng mưa : 


Độn coi mội quê nắng mưa ; 

Đề mình liệu cách che đưa đi dường, 
Mạnh ti ròng rã mưa trường, 

Trọng thì nắng rào bằng nhường tạnh dàn, 
Quý thì máy giỏ ầni ầm; 

Hồi trời quang đăng độn cầm không mua, 


29%) -- Tạnh mưa ? 


Độn dẻni này Lạnh hay na: 

Đoán ra cho rõ ko chưa dược lưỡng, 
Mạnh thì mưa gió khác thường, 

Trọng tú quang-dăng, bốn phương èm1-đềmA, 
Quý thì nữa giỏ suối đêm, 

Hạng ngày Lạnh ráo lại thèm mật trời, 


809) -- Chiều trời : 


Độn xem mày giỏ chiếu bồi: 

Cơn mưa cơa bão hay Lhời giỏ mày, 

Mạnh tả gió cả mày dày; 

Trọng thì giỏ lồn, chớp dày, mưa rào, 

Quý Lhi cơn kéo ào-àO, 

Hồi sua quang-ding trăng sao sảng Hiến. 
819) -—- Tìm tiền : 

Độn coi niộL quê lìm-liền: 

Cầu tài có dược la liền ca dị, 

Mạnh thì tài cuẳng có chỉ, 

Trọng thị tài vượng, hiền: vì dọi lản, - 

QQuý li tài dếa rất niau, 

Phương Đồng Lái vượng tà thâu bội phần. 


To. 


892°-. Hành nhân ! 


Độn coi biết ý hành nhân : 

Hằng đi Iray chẳng, tt cần đoàn mau, 
Mạnh thì người chẳng đi đâu, 
Trọng thì bán lộ đã hần hồi gia, 

Quý tìh ngày thẳng hiềnhòa,. 
Không ngầm ần ý lọ là phải coi. 


88°) -- Tìm người : 
Độn coi một quả Hinh người: 
(tặp chăng chẳng gặp quyết lời cho mình, 
Mạnh thì vì nồi bất bình, 
Đầu tìm chẳng thấy công trình bố đi, 
Trọng thì bán lộ hö-nghi, 
Lòng đang nghĩ ngợi người Lhì gặp ta, 
Quý thì lời nói thực thả, 
hỏng tìm tì cũng về nhà chẳng sao. 


359) — Đồi trao: 


DĐộn coi mội quê đồi trao: 

Đòi hên trao đổi bên nào không cân, 
Mạnh thị thỏa đăng mười phần, 
Trọng thì chủ khách cùng cần cả hai, 
Quỷ thì chênh lệch khôn nài, 

Đôi bên thương lượng chẳng ai chịu nhời. 


85°) — Với người ; 
Độn xem mừứữu-sỰ với người: 
Nên chăng ta sẽ quyết lời hồ-nghi, 
Mạnh thì mọi sự bố đị, 
Trọng tì mưn-vọng eó khí đã thành, 
Quý thì tráo trở loanlt-qnanh. 
Trắm plHtơng ngàn RẾ nội tình mỏi an. 


—... 


369) - Cửa quan ; 


Độn xem mắc nạn cửa quan: 

Minh lànn, hay phải làm oái lội lĩnh, 
Mạnh thì tòi vạ bởi añình, 

Trọng thì bè bạn bất bình gày nên, 
Quỷ Lhì mình laiắc oan khiêu, 

Hồi sau nhớ được ngọn đèn c1o-minhh. 


37°) - Nóng mặt: 
lộn xehnL sư nóng mặt minh; 
Đoàn còi cho biệU sự-tình ngày nai, 
Mạnh thì diểm bảo nại Lai, 
Trọng thì ứu khử hỷ la cấp-Lhôòi, 
Quý thì có khách lại chơi, 
Bố khi tuong nhớ mãy lời hàn-huyên, 


389) - Nhân duyên; 


ĐỒnN xen HIỘU quê iltìn=duyÈn : 

Chàu-Erần hái lọ phí nguyền dược chăng Ÿ 
Mạnh thì ngoài mặt nói năng, . 
Trong lòng thương nhớ kháng khăng chẳng dời, 
Trọng thì thấy mặt vui chơi, 

Nguồu ăn bề ái dầy với sự tình, 

Quý thì deéa bạc với mình, 

Có lràng nên da phịt Hình với sao. 


89%) -- Người nào ; 
Đồn coi lá HẾP người nào, 
Nẵng giá hay Lrồ tài cáo hay hệ, 
Mạnh thì già cá cao niên, 
Trong thì với Luôi người trỏ có tải, 
Quý tu phụcnE khòng: sát, 
Gó kli niên thiếu cá hai dồng đều, 
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309) .- Guét yêu: 


Độn xem người ghét hay vêu, 
ĐỀ ta Hệu cách Hẹn điền thị phi, 
Mạnh thì người chẳng nề vì, 
Trọng hay, vH[ về người thì thương ta, 
Quỷ fl nhớ hận xưa gu, 
Đở vêu dở ghét thì ta liệu liền, 
Ã4ï°) — Động yên: 
Độn xem phần mộ động vên, 
Hny là bát-sát hoàng-Invền tứ sinh, 
Mạnh thị sơn thủy hữu nh, 
Động con nhiều cháu hiển-vinH sang giầu, 
Trọng thì RÌm sự lo ân, 
Vì chứng đoạn mạch ngàng đầu chân-long, . 
Quỷ thì thần hợp với vong, 
Rhi đt ehf phát có trong một đời. 


39^).- Phật trời: 
Độn xem thin, thành, phật, trời, 
Đinh, chùn, nghệ, miễn, hoie nơi ain-chiền, 
Mạnh thì hiển ng hr nhiền, 
Nơi thờ chính vị dân vên thái hòa, 
Trọng thì lọa nơự trên tòn, 
Ngàn năm hương lửa àu-cn phiạng-thờ, 
Quẻ thì đền, miếu tiền sơ, 
Đèn hương bọ phế, nơi thờ Âm tr. 


33°\ - Bán mua: 
Độn xem một quê hắn mua, 
ĐỂ ta Tiên thế cho vừa hàng buôn, 
Mạnh thì Hã hụt Hiện điôn, 
liệu chiều thu xếp hkẻo buồn lòng nhau, 
Trọng li múa châm bản lân, 
Nhà nghề giữ nhịp có đân lãi nhiều, 
Quý thì tối dẹp mọi diều, 
Mun mayv'bản đất lợi nhiều gọn tay, 
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449) — Dớ hay: 


Độn coi bạn dỡ bạn hay, 

ĐỀ biết Lính tiết bị này chứi bởi, 

Mạnh Hà yêu nết ta người, 

Cùng nhau trao dôi một lòi Lảm-giao, 
Trọng thì cách-rớ xiết bao, 

Giao tình cảch-trổ làm sao tá bàn, 

Quý tủ hiểm dọc giản<ngöàin, 

Lừua thầy phần bạn những toàn hại mình. 


459) -. Tử sinh: 


BĐộn cõi bệnh-hoạàn Lử sinh, 

Cát hung lành dữ cho minh một bài, 
Mạnh tủ bệnh nặng đâu hoài, 

Trụng tì bệnh nhẹ hết vài bửa sau, 
Quý thì lẻ-bäi kèu-cäu, ` 

Cơm ta thuốc uống mới hầu Thành công. 


469) -- Qua sông :. 


Đòn coi một quê qua sòng, 

Dược chăng chẳng được tạ dòng sang dò, 
Mạnh thì cách trở hẹn hò, 

Trụng thì sóng cả gió to khó lòng, 

Quý thì di lại lạt-thòng, 

Mưu toi cũng được mặc lòng saug quá. 


3479) - Gần xa: 


Độn coi người trên gìn xa; 

Được chăng chẳng được dặng tá kiếm liền, 
Mạnh thì bản- vị ý nguyên, 

rong thì xa tránh dặn nghìn còn dđảu, 
Quý Hủ lần trước luồn sau, 

Chim trời cá nước biết đâu là nhà. 


`". 


38°) -- Bán ra: 


Độn coi một quê bản rn, 

Mạnh thì không gặp khách qua mua hàng, 
Trọng thì gặp ách giữa đàng, 

Chúng toan gây lộn sẵn-sàng đánh nhau, 
Quý thì hàng đất bán mau, 

Lại may gặp khiách tị hầu lo chỉ. 


19%) — Cố trì : 


Độn coi thắm bạn cổ-trì, 

Có nhà hay vắng fa đi tim cùng, 
Mạnh thì ngồi nhà thung dang, 

Trọng th đi khỏi ta không gặp người, 
Quý thì khách rủ dị chơi, 

Dâu đến không gĩp ta thời đạo quanh, 


B0°) .-- Xuất hành: 


Độn coi ta sắp xuẤ1-hành, 

Mạnh thì đại-cát tốt lành gặp may, 
Trọng thì họa hoạn không lìav, 
€Oav thì thành sự tì nay biết tình, 


851% - "ấy mắt: 


Độn coi máy mắt thình-lình, 
Mạnh thì tại họa thất kinh bất thần, 
Trọng [lì sẽ gắn người thân, 
Quý có miri-vong người cần gặp ta.. 


829) -- Rượu trà: 


Độn chơi đâu có rnợu trà, 

Mạnh thì không sẵn mình qua ích gì, 
Trọng thì trà rợn sẵn vụ 

Quỷ thì ta đến tức li ngồi vô. 


6885) -- Vật đồ: 
Đồn chơi tay nấm có đồ, 
Minh Thì tay miát nắm VÒ CÓ rồi, 
Troug tuy trai có làn hoi, 
Quý bái tay có đoán lời sai dàu, 
B4) - Sắc Mầu: 
Đội rong Lay nấu: sắc màu, 
Đoán chơi chủ rõ nơi đâu tiầu gì 
Mụnh Ly miặi niều xanh rỉ, 
Cũng mầu trăng-Hrắng tà thì HỠ X€HI, 
Trọng Lrong tuy Lrải mầu den, 
Cũng mẫu do-đồ cũng sen lần vào, 


Quý thì đài tay la dào, 
Cùng mầu vàng thần doàn vào đúng "1y. 


B89) - Búng quaY : 
DĐòa choi rong bát báng QquaàY;¿ 
Hằng sẩp hay ngửa rang này nghiệng tranh, 
Mạnh thì Làm ngứu tẻnh,hềnh, 
Trọng tả nghiệng dựa đúng thành ép biên, 
Quý ti úp sắp đồng tien, 
Ấy phép phúc-doán Lá liền kê ra. 


B869) - Đề gậy: 
Độn người dễ gày trong nhà, 
Mạnh tủ chiếc gày ắt thì dễ củo, 
Trọng tÌn gày dẻ lun sao? 
Hầu là nơi thấp tá vào thử chớt, 
Quý tủ gầy dễ chơi với 
Nghiễng-nghiệng chếch-chếch có sai chút nào, 
679) — Thấp cao : 
Độn chơi vật thấp hay cao, 
Mạnh thì vật cất trên cao mấy là, 
Trọng thì vặt thấp Là-ta, 
Quý ti dễ lửng doàn rủ chủ Lường. 


so i64 


PHÂN HI 
LỤC-NHÂM THỜI-KHÓA 


BẠN TAY TÍNH TỤC -NHÌM 


| Nưôn trổ Nưón giữa Ngón nhần | 
l.uu-lièn öc~-ltỷ Xieh-khâần 


J0i-an lEhòng—-vong Tiều-cát 


Phé|i toán này, khỏi tháng giêng vào cùng Dại<an, thẳng 
li cúng lưu-Hến, hàng bà củng Tốc-hỷ, thủng Lư củng 
Xich-khẩu, tiáng năm cúng 'iều-cát, thẳng sâu cũng Nhòng- 
vũng, hàng bảy đại vào cúng Đụi-an, tháng Lâm cung Eatu- 
liền, tháng clúa cùng ốc<hý, thắng mười cũng Xich-khiu, 
liẳng mở nội cúng Tiều-cát, tháng nrrời hại cũng Không-voug. 

Tứ tiáng liện-tại (thẳng mình đang bấm dòn) khỏi ngày 
mùng HỘI, tính cho đến ngày hiện Hại (ngày mình dang 


ˆ 


bắm dòn). 
Từ ngày hiện-tại, khỏi giờ tý, cho đến giờ hiệntại (giờ 
mình đang bấm: độn). ` 


".. 


Thi-dụ : Tháng năm, ngày mười lắm, giờ đần, khi mình 
dang bấm độn; Vậy thắng giêng khởi từ cung Đại-an, xtính 
thuận di đến tháng Biện lại ở cũng Tiền-cát, mình khởi tình 
ngày mùng một, tr cũng Tiêu-cát (đi thuận) 2 Không~vong, 
 DĐại-an, 4 Lưu-liên, 5 Tốc-hỷ, 6 Xich-lthtầu, 7 lại vào cung 
Tiều- cát, 8 Không-vong, tỉnh cho đến ngày t là cũng Đai-an 
lá ngày hiện<tại, 

Ngay cùng DĐại-an là ngày hiện-tại, khỏi lính giờ Lý, 
(di thuận) sửu Lưn-liên, đần Tốc-hỷ. 

Như vậy là: quê ứng vào cung Tốc-bỷ, xem quê Tốc-hŸ 
đã lập-thành ở bài đoán đưới, suy ngầm tốt, xấu, hình, đã. 


HN. 
vở A 


SÁU QUẺ LẬP - THÀNH 
: Quê Đại-an 


Sao Thnnh-long thuộc mộc, Thời-kỳ; DBón thân 
bất~ dộng. Mưu- vọng: Chủ con số l, 5, 7, 


THƠ ĐOAN 
Đai-nn sựr việc cảl~xtto1tg, 
Cầu-tài hằng đến Kiion phương (Tây-nnnm) mấy là, 
Mất của đem di chữa xa, 
Nếu xem gia-sự cửa nhà bình-yên 
Hành-nhân còn vẫn ở nguyên, 
HBệnh-hoạn sẽ được giãm thuyên an-tuyền, 
Tưởng-quân. cởi giáp quy điền, 
Ngầm trong ý quê La Hền luận suy. 


.~—~———.^ 


Quê Lưư-liên 
Sao Huyền-vũ thuộc thủy. Thời-kỳỷ: Binh-linh 
chưa về (giải-ngữ). Mưu-vong: Chủ con số 3, 8, 10. 
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THƠ ĐOÁN 
Luưun-Hên sự việc khó thành, 
Cầu mưu phải đợi thòng-hanl: có ngày, 
Qưan sự càng muộn c àng hay, 
Người ra di vần chửa tray trỏ về, 
MẤI của phương Nam gần kề, 
Nếu đi tìm gấp eó bề còn ra, 
Cía-sự miệng tiếng trong nhà, 
Đăng mừng, thân quyến eñn ta vén lành, 
` 7~ 
Quê Tốc-hỷ 


sao Ch<Hrớc thuộc hỏa. Thời- kỳ: Người sẽ 
đến ngay. Mưuw-vọng; Chú con số 3, 6, 9, 


THƠ ĐOÁN 


Tốc-hŸ vii-vẻ đến ngày, 


Cần tài tượng quê đặt bầy Nam- SPHMGBL 

MẤPI của ta gấp tìm đường, 

Thân mùi (Fây Nam) và ngọ (N: am) tô tường hồi han 
Quan sự phúc-dúc chn-toàn, 


Bệnh-hoạn thì được bình-an lại lành, 
Huộng nhà le súc thông~hanh, 
Người đi xa đã rắp-ranh tìm về. 
TU Gạ GÓỢ Vy V 
Quê Xieh-khầu 


Sao Hạch-hồ thuộc kim, Thời- kỳ: Việc 
quan xấu, Mưu-vọng: Chủ con số 1,7, 10, 


THƠ ĐOÁN 
Xich-khần miệng tiến đã đành, 
Lại phòng qưuan-stưr tung~inh lôi thôi, 
Mất của gấp rút tìm tòi, 
Hành nhân kinh-hãi đậm khơi chưa về, 


t7 &e 


Trong nhà quái-khuyền quải-kè, 

lệnh-hoạn coi nặng động về Tây phương; 

Phủng người ếm ngi vỏ thường, 

Còn e xúc nhiềm ôn-hoàng hụi thàu, 

là đó đóa (ket 
Quê Tiều-eát 

Suð Lục-hợp thuộc kim. Thời-kỳỷ: Người mang 
tin nứng lại. Mưu-vong: Chú còn số 1,5, 2, 


THƠ ĐOÁN 
liêu~cát ]là qué, tốL lùn Hi, 
TYêa trường sự-nghiệp tà dành dẫn-do, 
Đăàn-bà Lin-Lức lại cho, 
Mặt của thì kíp tị đỏ khòn phường (Pày Nam), 
Liunh-nhàn trở hi quê hương, 
Trên trường giao-tế lợi thường về la, 
Mưn-cầu niọi sự hợp hòa, 
Đệnh-hoạn cầu=khần ất Tà giảm-thuyèn. 


—~—~—_.m—= 


Quẻ Không-vong 
Sao Cảu-lrần thuộc thổ. Thời-kỳ: Thưa 
vắng tin-tức. Mưu-vong: Chú con số 3, 6. 3. 


THƠ ĐOÁN 
llionug-vong sự việc chẳng thành, 
Tiều nhân ngàng lrở việc dành đố dang? 
Cu-tài nội sự nhớ nhàng, 
Hành =nhận báu TÒ cÓu dang: hiGc nàn, : 
Mãt của của ehiug tái hoàn, 
HinHh—thương quan tụng miắc oan tới mình; 
bệnh~hoạn mác âm quý bành, 
Kib màu cầu khấn bệnh tỉnh mới :ún, 


la tại nhà in NAM-PHONG 7, 9, Châu-vðn-Tiếp — GIA-BỊNH 


s 
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